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000 - CÁC VẤN ĐỀ CHUNG 

1. Fougère, Isabelle. Lại là các câu hỏi vì sao? : Sách gối đầu giường của em nhỏ ham 

hiểu biết / Isabelle Fougère; Người dịch: Châu Giang, Châu Anh; Minh hoạ: Thomas 

Priou.... - H. : Thế giới; Công ty Văn hoá và Truyền thông Nhã Nam, 2020. - 108tr. : 

minh họa ; 20cm. - (Hỏi đáp cùng em!) 

     Dịch từ nguyên bản tiếng Pháp: Dis-moi! Toujurs plus de pourquoi 

     Phân loại: 030 / L103L 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.037893-37896 

     Từ khoá:Tri thức khoa học 

2. Lawson, Jenny. Hạnh phúc chết đi được / Jenny Lawson ; Ngọc Hà dịch. - H. : Thế 

giới, 2020. - 419 tr. : ảnh ; 24 cm. 

     Tên sách tiếng Anh: Furiously Happy: A funny book about horrible things. - Phụ 

lục: tr. 181-201 

     Phân loại: 070.92 / H107P 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.008143-8146 

     Từ khoá: Lawson;  Jenny;  1973-;  Nhà báo;  Mỹ; Nhà báo,Sự nghiệp,Cuộc đời 

3. Mullenheim, Sophie De. Vạn vật hoạt động thế nào? : Sách gối đầu giường của em 

nhỏ ham hiểu biết / Sophie De Mullenheim; Người dịch: An Vy, Tường Ngân; Minh 

hoạ: Mauro Mazzari.... - H. : Thế giới; Công ty Văn hoá và Truyền thông Nhã Nam, 

2020. - 108tr. : minh họa ; 20cm. - (Hỏi đáp cùng em!) 

     Dịch từ nguyên bản tiếng Pháp: Dis-moi! Comment ca marche? 

     Phân loại: 030 / V105V 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.037897-37900 

     Từ khoá:Tri thức khoa học 

4. Verthé, Valentin. Thật vậy sao? : Sách gối đầu giường của em nhỏ ham hiểu biết / 

Valentin Verthé; Huy Minh dịch; Minh hoạ: Patrick Chenot.... - H. : Thế giới; Công ty 

Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam, 2020. - 108tr. : minh họa ; 20cm. - (Hỏi đáp cùng 

em!) 

     Dịch từ nguyên bản tiếng Pháp: Dis-moi! C'est vrai 

     Phân loại: 030 / TH124V 
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     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.037889-37892 

     Từ khoá:Tri thức khoa học 

 

100 - TRIẾT HỌC. TÂM LÝ HỌC 

5. Adachi, Kendra. Tư duy lười biếng : Lười biếng theo cách của thiên tài. Cuốn sách 

giúp bạn tốn ít công sức nhưng đạt được hiệu quả cao chỉ với 13 nguyên tắc đơn giản / 

Kendra Adachi; Nhật Hoàng dịch. - H. : Thanh niên; Công ty TNHH Văn hóa và 

Truyền thông AZ Việt Nam, 2020. - 260tr. ; 20cm 

     Tên sách tiếng Anh: The lazy genius way: Embrace what matters, ditch what doesn't, 

and get stuff done 

     Phân loại: 158.1 / T550D 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.037392-37395 

     Từ khoá:Tâm lí học ứng dụng,Bí quyết thành công,Tư duy,Cuộc sống 

6. Amijo, Sarah. Nhật ký biết ơn / Sarah Amijo; Minh hoạ và thiết kế: Gấu lớn, Chim. 

- H. : Thế giới; Công ty TNHH Văn hóa và Truyền thông AZ Việt Nam, 2020. - 171tr. : 

tranh vẽ ; 18cm 

     Tên sách tiếng Anh: Journal of gratitude 

     Phân loại: 155.25 / NH124K 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.037757-37760 

     Từ khoá:Tâm lý học cá nhân,Cuộc sống 

7. Angel, Ben. Bẻ khóa sinh học trong 90 ngày: Bí kíp "hack" cơ thể và tâm trí, vượt 

mọi chướng ngại  = Unstoppable: A 90-day plan to biohack your mind and body for 

success / Ben Angel; Lê Thùy Giang dịch. - H. : Lao động Xã hội; Công ty Sách 

Phương Nam, 2020. - 393tr. : minh họa ; 20cm 

     Phân loại: 158.1 / B200K 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.037510-37513 

     Từ khoá:Thành công,Tâm lý học 

8. Arnold, Sarah Jane. Huấn luyện viên tự tin / Sarah Jane Arnold; AJ dịch. - H. : Thế 

giới; Công ty TNHH Văn hóa và Truyền thông AZ Việt Nam, 2021. - 118tr. ; 17cm. - 

(Tủ sách kỹ năng cấp tốc bỏ túi) 
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     Tên sách tiếng Anh: A pocket coach: The confidence coach 

     Phân loại: 158.1 / H502L 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.037326-37328 

     Từ khoá:Tâm lí học ứng dụng,Tự tin 

9. Barnes, Melanie. Sống chậm : 25 chỉ dẫn tìm mình trong yên ả, sống một đời thong 

dong / Melanie Barnes; Trịnh Nam Trân dịch. - H. : Thế giới, 2021. - 157tr. : ảnh ; 

20cm 

     Tên sách tiếng Anh: Seeking slow: Reclaim moments of calm in your day 

     Phân loại: 158.1 / S455C 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.038009-38011 

     Từ khoá:Tâm lí học ứng dụng,Cuộc sống 

10. Bechtle, Mike. Đừng để cảm xúc thôi miên lý trí : Bí kíp làm chủ nội tâm khi đối 

diện với những kẻ khó ưa. Nếu biết tất cả là lựa chọn, bạn sẽ không đỗ lỗi cho bản năng 

hay ngoại cảnh / Mike Bechtle; Phượng Hoàng dịch. - H. : Dân trí; Công ty cổ phần 

Sách Bách Việt, 2020. - 333tr. ; 20cm 

     Tên sách tiếng Anh: People can't drive you crazy if you don't give them the keys 

     Phân loại: 158.1 / Đ556Đ 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.037420-37423 

     Từ khoá:Tâm lí học ứng dụng,Cảm xúc,Thôi miên 

11. Bono, Edward de. Bí mật một tâm hồn cuốn hút  = How to have a beautiful mind / 

Edward de Bono; Liên Như dịch. - Tái bản lần thứ 9. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng 

hợp Tp. Hồ Chí Minh; Công ty Văn hóa sáng tạo Trí Việt, 2021. - 247tr. ; 20cm 

     Phân loại: 153.6 / B300M 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.037365-37367 

     Từ khoá:Tâm lí học,Giao tiếp,Ứng xử 

12. Boulet, Gwénaëlle. Suy đến nơi nghĩ đến chốn : Hỏi đáp triết học dành cho các bé 

từ 7 - 11 tuổi / Anne-Sophie Chilard, 2020. - 28 cm. 

          T. 1/ Gwénaëlle Boulet, Pascal Lemaître minh họa, May Sao dịch. - 2020. - 134tr. 

: tranh màu 

     Phân loại: 180 / S523Đ 
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     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.008253-8256 

     Từ khoá:Triết học 

13. Boulet, Gwénaëlle. Suy đến nơi nghĩ đến chốn : Hỏi đáp triết học dành cho các bé 

từ 7 - 11 / Gwenaëlle Boulet, Anne Sophie Chilard; Pascal Lemaître minh họa; May 

Sao dịch. - H. : Thế giới Công ty Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam, 2020. - 134tr. : 

tranh màu ; 28cm 

     Tên sách tiếng Pháp: Les grandes questions philo des 7-11 ans 

          T. 2. - 2020. - 134tr. : tranh màu 

     Phân loại: 180 / S523Đ 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.008257-8260 

     Từ khoá:Triết học 

14. Brenner, Gail. Khổ đau không là điều tất yếu / Gail Brenner, Rick Archer ; Đỗ Tôn 

Minh Khoa dịch. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 262 tr. 

; 23 cm. 

     Thư mục và phụ lục cuối chính văn 

     Phân loại: 128.4 / KH450Đ 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.008111-8114 

     Từ khoá: Khổ đau; Tự nhận thức,Đời sống tinh thần 

15. Carnegie, Dale. Biến cuộc đời ngắn ngủi trở nên tuyệt vời  = Life is short, make it 

great / Dale Carnegie; Hoàng Huấn dịch. - Tái bản lần 1. - H. : Lao động; Công ty 

TNHH MTV sách Phương Nam, 2020. - 245tr. ; 20cm. - (Tủ sách Thành công của Dale 

Carnegie) 

     Phụ lục: tr. 237-245 

     Phân loại: 158.1 / B305C 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.038042-38045 

     Từ khoá: Tâm lí học ứng dụng,Bí quyết thành công,Cuộc sống 

16. Carnegie, Dale. Sống can đảm đời viên mãn  = Living an enriched life / Dale 

Carnegie; Tường Linh dịch. - H. : Lao động; Công ty TNHH MTV sách Phương Nam, 

2020. - 217tr. ; 20cm. - (Tủ sách Thành công của Dale Carnegie) 

     Phân loại: 158.1 / S455C 
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     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.038046-38049 

     Từ khoá:Thành công,Cuộc sống,Tâm lí học ứng dụng 

17. Carter, Lee Hartley. Thuyết phục bằng thấu cảm : Khi sự thật không thể lay 

chuyển lòng người / Lee Hartley Carter; Nguyễn Văn Minh dịch. - H. : Thế giới; Công 

ty TNHH MTV Sách Phương Nam, 2020. - 321 tr. : bảng ; 20cm 

     Tên sách tiếng Anh: Persuasion: Convincing others when facts don't seem to matter. 

- Phụ lục: tr. 298-314 

     Phân loại: 153.852 / TH528P 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.037243-37246 

     Từ khoá:Tâm lí học,Thuyết phục 

18. Carter, Rita. Đọc thấu tâm can / Rita Carter ; Khánh Trang dịch. - H. : Công 

thương, 2021. - 143 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. 

     Tên sách tiếng Anh: Read people. - Thư mục trong chính văn 

     Phân loại: 153.6 / Đ419T 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.008118-8120 

     Từ khoá:Tâm lí học,Phân tích tâm lí,Giao tiếp 

19. Choi Kwanghyun. Góc khuất của yêu thương / Choi Kwanghyun; Minh Thùy dịch. 

- H. : Thanh niên; Công ty TNHH Văn hóa và Truyền thông AZ Việt Nam, 2020. - 

261tr. ; 20cm 

     Tên sách tiếng Anh: I have had enough for men 

     Phân loại: 152.41 / G419K 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.037490-37493 

     Từ khoá:Tâm lí học ứng dụng,Tình yêu 

20. Choi Mu - Tzu. Thao túng cảm xúc : Làm sao thoát khỏi chiếc bẫy vô hình? / Choi 

Mu - Tzu; Trịnh Thanh Hà dịch. - H. : Nxb. Hà Nội; Công ty Văn hóa và Truyền thông 

Nhã Nam, 2020. - 210tr. ; 20cm 

     Phân loại: 158 / TH108T 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.038070-38073 

     Từ khoá:Cảm xúc,Thao túng,Cuộc sống,Tâm lí học ứng dụng 
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21. Cúc T.. Sống như bạn đang ở sân bay / Cúc T.. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp 

Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 195tr. : hình vẽ ; 17cm 

     Phân loại: 158.1 / S455N 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.037566-37569 

     Từ khoá:Tâm lí học ứng dụng,Cuộc sống 

22. Dae Hyun Yoon. Xin bạn hãy ôm lấy trái tim mình trước đã / Dae Hyun Yoon; 

Jandi Nguyen dịch. - H. : Văn học, 2020. - 223tr. ; 20cm 

     Dịch từ nguyên bản tiếng Hàn: 일단 내 마음부터 안아주세요; Tên sách tiếng Anh: Please 

hug my heart first 

     Phân loại: 158.1 / X311B 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.037986-37989 

     Từ khoá:Cuộc sống,Tâm lí học ứng dụng 

23.  Dũng cảm đương đầu phép mầu sẽ đến / Sbooks sưu tầm, b.s.. - H. : Dân trí, 

2020. - 219tr. ; 19cm. - (Tủ sách Trí tuệ) 

     Phân loại: 179.6 / D513C 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.037913-37916 

     Từ khoá:Dũng cảm 

24. Germer, Christopher K.. Tâm tĩnh lặng, miệng mỉm cười : Giải phóng chính mình 

khỏi những suy nghĩ và cảm xúc tiêu cực / Christopher K. Germer; Nguyễn Thị Loan 

dịch. - H. : Nxb. Hà Nội; Công ty Văn hoá và Truyền thông AZ Việt Nam, 2020. - 

413tr. ; 20cm 

     Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: The mindful path to self-compassion: Freeing 

yourself from destructive thoughts and emotions. - Phụ lục: tr. 337-385. Thư mục: tr. 

386-413 

     Phân loại: 152.4 / T120T 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.038062-38065 

     Từ khoá:Tâm lí học,Cuộc sống,Cảm xúc 

25. Greene, Jayson. Chúng ta thấy lại những vì sao / Jayson Greene; Nguyễn Nguyên 

Khôi dịch. - H. : Thanh niên; Công ty cổ phần sách Bách Việt, 2021. - 374tr. ; 20cm 

     Tên sách tiếng Anh: Once more we saw stars 
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     Phân loại: 155.937083 / CH513T 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.038006-38008 

     Từ khoá:Gia đình,Tử vong,Trẻ em,Tâm lí học 

26. Hanson, Rick. Lập trình hạnh phúc: Để tận hưởng những khoảnh khắc đáng giá 

trong đời  = Hardwiring happiness: The new brain science of contentment, calm and 

confidence / Rick Hanson; Trần Quỳnh Như & Nhóm Audax dịch. - H. : Phụ nữ Việt 

Nam; Công ty TNHH MTV sách Phương Nam, 2020. - 381tr. ; 20cm 

     Thư mục: tr.353-378 

     Phân loại: 152.42 / L123T 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.037777-37780 

     Từ khoá:Hạnh phúc,Cuộc sống 

27. Hiromi Yamasaki. Đắc nhân tâm nơi công sở / Hiromi Yamasaki; Hương Linh 

dịch. - H. : Công thương; Công ty cổ phần sách Thái Hà, 2020. - 157tr. : hình vẽ ; 20cm 

     Phân loại: 158.7 / Đ113N 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.037598-37601 

     Từ khoá:Giao tiếp,Công sở,Tâm lí học ứng dụng 

28. Hách Văn. Đừng đi quá vội, hãy chờ đợi trái tim / Hách Văn; Song Thuỵ dịch. - H. 

: Thế giới; Công ty TNHH Văn hóa và Truyền thông AZ Việt Nam, 2021. - 308 tr. ; 

20cm 

     Tên sách tiếng Trung: 生命是最好的奢侈品. - Tên thật tác giả: Lưu Văn 

     Phân loại: 158.1 / Đ556Đ 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.037206-37208 

     Từ khoá:Tâm lí học ứng dụng,Cuộc sống 

29. Insook Nam. Cuộc đời mỗi người phụ nữ bắt đầu từ sự tự tôn / Insook Nam; Vũ 

Thùy Linh dịch. - H. : Văn học; Công ty Văn hoá và Truyền thông AZ Việt Nam, 2020. 

- 254tr. ; 20cm 

     Tên sách tiếng Hàn Quốc: 여자의 모든 인생은 자존감에서시 작된다 

     Phân loại: 158.1 / C514Đ 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.037590-37593 
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     Từ khoá: Tự tôn; Tâm lí học ứng dụng,Phụ nữ,Cuộc sống 

30. Jacobs, Alan. Cách tư duy: Hướng dẫn sinh tồn trong một thế giới đầy bất đồng  = 

How to think: A survival guide for a world at odds / Alan Jacobs; Hoàng Đức Long 

dịch. - H. : Thế giới; Công ty Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam, 2021. - 227tr. ; 20cm 

     Phân loại: 153.42 / C102T 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.037910-37912 

     Từ khoá:Kĩ năng,Tư duy 

31. James, William. Cuộc đời vốn dĩ rất khó nghĩ / William James; Lam Anh dịch. - H. 

: Phụ nữ; Công ty cổ phần Sách Bách Việt, 2020. - 178tr. : tranh vẽ ; 20cm 

     Tên sách tiếng Anh: On some of life's ideals 

     Phân loại: 170 / C514Đ 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.037845-37848 

     Từ khoá:Đạo đức,Cuộc sống 

32. Kay, Katty. Phụ nữ hiện đại không ngại tự tin / Katty Kay, Claire Shipman; Dương 

Phạm dịch. - H. : Công thương; Công ty sách Thái Hà, 2020. - 299tr. ; 20cm 

     Tên sách tiếng Anh: The confidence code 

     Phân loại: 158.082 / PH500N 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.037849-37852 

     Từ khoá:Tâm lý học ứng dụng,Phụ nữ,Tự tin 

33. Kim Dan. Gửi bạn, người đang lạc lối trong thế giới người lớn đầy phức tạp : Đôi 

lúc, thu mình lại một chút cũng không sao / Kim Dan; SunTzô dịch. - H. : Văn học; 

Công ty Văn hoá và Truyền thông AZ Việt Nam, 2020. - 174tr. ; 19cm 

     Dịch từ nguyên bản tiếng Hàn: 가끔은 웅크 리고 있어도 괜찮아. - Tên sách tiếng Anh: 

You can wind down from time to time 

     Phân loại: 158.1 / G553B 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.037148-37151 

     Từ khoá:Tâm lí học ứng dụng,Cuộc sống 

34. Kolenda, Nick. Nghệ thuật thuyết phục : Cách để "thao túng" quyết định của người 

khác / Nick Kolenda; Nguyễn Nguyên Khôi dịch. - H. : Thanh niên; Công ty cổ phần 

sách Bách Việt, 2020. - 387tr. : hình ảnh ; 20cm 
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     Tên sách tiếng Anh: Methods of persuasion: How to use psychology to influence 

human behavior 

     Phân loại: 153.852 / NGH250T 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.037618-37621 

     Từ khoá: Tâm lí học,Thuyết phục 

35. Kuranari Hiroshi. Bí quyết kiểm soát cơn giận  = 怒ってしまう自分が消える本: 

Giải toả tận gốc những cảm xúc tiêu cực và sống vui vẻ hơn / Kuranari Hiroshi; Huyền 

Trâm dịch. - Thanh Hóa : Nxb. Thanh Hóa, 2021. - 197tr. : tranh vẽ ; 20cm 

     Phân loại: 155.41247 / B300Q 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.037702-37704 

     Từ khoá:Tâm lí,Kiểm soát,Tức giận 

36. Li Jing. Biết từ chối chẳng lo thua thiệt  = Don't fail to say no / Li Jing; Phạm Thị 

Hiền dịch. - H. : Thế giới; Công ty Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam, 2020. - 245tr. ; 

20cm 

     Dịch từ nguyên tác tiếng Trung: 别输在不会拒绝上 

     Phân loại: 158.2 / B308T 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.037729-37732 

     Từ khoá: Từ chối; Giao tiếp,Tâm lí học ứng dụng 

37. Liêu Trí Phong. 20-30 tuổi càng nhiều cố gắng càng lắm may mắn / Liêu Trí 

Phong; Đỗ Thu Thủy dịch. - H. : Công thương; Công ty cổ phần sách Bách Việt, 2020. - 

242tr. : hình vẽ ; 20cm 

     Tên sách tiếng Trung: 20 - 30岁,你有多努力, 就有多幸运 . - Bút danh tác giả: 

Anne 

     Phân loại: 158.10842 / H103M 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.037322-37325 

     Từ khoá:Tâm lí học ứng dụng,Bí quyết thành công,Thanh niên 

38. Logothetis, Leon. Sống tử tế : 28 1/2 chuyến phiêu lưu giúp bạn trở nên hạnh phúc 

/ Logothetis, Leon; Hoàng Mỹ Hà dịch. - H. : Thanh niên; Công ty Văn hoá và Truyền 

thông AZ Việt Nam, 2020. - 335tr. : hình vẽ ; 19cm 
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     Tên sách tiếng Anh: Go be kind: 28 1/2 adventures guaranteed to make you happier 

     Phân loại: 177.7 / S455T 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.037439-37442 

     Từ khoá:Cuộc sống,Đạo đức 

39. Lánh Duy. Ước mơ cần thực hiện mỗi ngày / Lánh Duy; Phan Lưu Ly dịch. - H. : 

Thế giới, 2020. - 276tr. ; 20cm 

     Tên sách tiếng Trung: 每一天梦想练习 

     Phân loại: 158.1 / Ư557M 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.037861-37864 

     Từ khoá:Bí quyết thành công,Tâm lí học ứng dụng 

40. Lã Bạch. Đừng để tương lai chết trước tuổi 30 / Lã Bạch; Phùng Thuỷ Tiên dịch. - 

H. : Thanh niên; Công ty Văn hoá và Truyền thông AZ Việt Nam, 2020. - 237tr. ; 20cm 

     Tên sách tiếng Trung: 30岁前，你还有多少成功的机会 

     Phân loại: 158.1 / Đ556Đ 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.037144-37147 

     Từ khoá:Tâm lí học ứng dụng,Thành công,Cuộc sống 

41. Lý Minh Tuấn. Vào cửa triết Đông / Lý Minh Tuấn. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 

2020. - 348 tr. : hình vẽ, bảng ; 23 cm.. - (Tủ sách Triết học Phương Đông) 

     Phụ lục: tr. 243-348. - Thư mục cuối chính văn 

     Phân loại: 180 / V108C 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.008128-8131 

     Từ khoá:Triết học phương Đông 

42. McRaven, William H.. Dọn giường đi rồi thay đổi thế giới : 10 bài học làm nên sự 

nghiệp của một SEAL vĩ đại / William H. McRaven; Linh M. Nguyễn dịch. - H. : Thế 

giới; Công ty Văn hoá và Truyền thông Nhã Nam, 2020. - 126tr. ; 20cm 

     Tên sách tiếng Anh: Make your bed: Little things that can change your life... and 

maybe the world 

     Phân loại: 179.6 / D430G 
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     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.037408-37411 

     Từ khoá: William H. McRaven;  1955-;  Cựu Đô đốc Hải quân;  Mỹ; Lòng dũng 

cảm; Sự nghiệp,Cuộc đời 

43. Mizushima Hiroko. Đắc nhân tâm kiểu Nhật : Thu phục lòng người bằng sự quan 

tâm / Mizushima Hiroko; Khắc Hòa dịch. - Thanh Hóa : Nxb. Thanh Hóa, 2021. - 183tr. 

: hình vẽ ; 21cm 

     Phân loại: 158.2 / Đ113N 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.008158-8160 

     Từ khoá:Tâm lý học ứng dụng,Giao tiếp 

44. Murphy, Kate. Bạn có phải người giỏi lắng nghe? : Bạn đang bỏ lỡ điều gì và tại 

sao điều đó lại quan trọng? / Kate Murphy; Trịnh Dung dịch. - H. : Nxb. Hà Nội; Công 

ty TNHH Văn hóa và Truyền thông AZ Việt Nam, 2020. - 279tr. ; 20cm 

     Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: You're not listening 

     Phân loại: 153.68 / B105C 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.037164-37167 

     Từ khoá:Giao tiếp,Nghe 

45. Nagel, Thomas. Ồ, thế có nghĩa là sao nhỉ? Một dẫn nhập ngắn vào triết học  = 

What does it all mean?: A very short introduction to philosophy / Thomas Nagel; 

Nguyễn Thị Hồng Ngọc dịch; Nguyễn Việt Anh h.đ.. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng 

hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 123tr. ; 19cm 

     Phân loại: 100 / Ô450T 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.037582-37585 

     Từ khoá:Triết học 

46. Nobuyori Oshima. Xua tan nỗi cô độc, sống trọn vẹn yêu thương : Những bí kíp 

đánh bay cảm xúc tiêu cực để sưởi ấm trái tim và sống đời bản lĩnh / Nobuyori Oshima; 

Kam Tròn dịch. - H. : Lao động; Công ty cổ phần sách Bách Việt, 2021. - 207tr. : tranh 

vẽ ; 20cm 

     Tên sách tiếng Nhật: 孤独 がすぐ肖える本 

     Phân loại: 158.1 / X501T 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.037901-37903 
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     Từ khoá:Thành công,Tâm lí học ứng dụng 

47. Odom, Leslie. Sau ánh hào quang / Leslie Odom ; Nguyễn Tường Vân dịch. - H. : 

Thế giới; Công ty TNHH Văn hóa và Truyền thông AZ Việt Nam, 2019. - 199tr. ; 20cm 

     Tên sách tiếng Anh: Failing up: How to take risks, aim higher, and never stop 

learning 

     Phân loại: 158.1 / S111A 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.037614-37617 

     Từ khoá:Thành công,Cuộc sống,Tâm lí học ứng dụng 

48. Oh Suhyang. Đắc nhân tâm kiểu Hàn : Phương pháp đối thoại tâm lý để đôi bên 

đều hài lòng như mong đợi / Oh Suhyang; Thu Hà dịch. - Thanh Hóa : Nxb. Thanh 

Hóa, 2021. - 246tr. : hình vẽ ; 21cm 

     Phân loại: 158.2 / Đ113N 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.008155-8157 

     Từ khoá:Giao tiếp,Tâm lý học ứng dụng 

49. Park Seung Oh. Vẫn ổn thôi, kể cả khi bạn không có ước mơ / Park Seung Oh, 

Kim Young Gwang;  Sun Tzô dịch. - H. : Văn học; Công ty Văn hoá và Truyền thông 

AZ Việt Nam, 2020. - 240tr. : minh họa ; 20cm 

     Tên sách tiếng Anh: It's alright even if you have no dream yet. - Phụ lục: tr. 214-240 

     Phân loại: 158.6 / V121-O 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.038058-38061 

     Từ khoá:Tâm lí học ứng dụng,Hướng nghiệp 

50. Quách. Xa lạ với chính mình / Quách; Giang Lê dịch. - H. : Thanh niên; Công ty 

TNHH Văn hóa và Truyền thông AZ Việt Nam, 2021. - 252 tr. ; 20cm 

     Tên sách tiếng Trung: 对干自己, 你还是个陌生人 

     Phân loại: 158.1 / X100L 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.037209-37211 

     Từ khoá:Bí quyết thành công,Cuộc sống,Tâm lí học ứng dụng 

51. Rando Kim. Có thanh xuân nào không đau đớn, có tuổi trẻ nào không bão giông / 

Rando Kim; Nguyễn Việt Tú Anh dịch. - H. : Nxb. Hà Nội; Công ty cổ phần Văn hóa 

và Truyền thông Nhã Nam, 2021. - 338tr. ; 20cm 
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     Tên sách tiếng Hàn: 아프니까 청춘이다; Tên sách tiếng Anh: Youth, It's painful 

     Phân loại: 158.1 / C400T 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.037351-37353 

     Từ khoá:Tâm lí học ứng dụng,Cuộc sống 

52. Reid, Michael E.. Thần thái phụ nữ  = Dear woman: Phong cách sống thông minh 

và bùng cháy / Michael E.Reid; Thảo Tâm dịch. - Thanh Hóa : Nxb. Thanh Hóa; Công 

ty CPVH Văn Lang, 2021. - 279 tr. : hình vẽ ; 20cm 

     Phân loại: 158.1082 / TH121T 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.037236-37238 

     Từ khoá:Cuộc sống,Tâm lý học ứng dụng,Phụ nữ 

53. Sharma, Robin. Làm chủ bình minh. Sống đời xuất chúng : Câu lạc bộ 5 giờ sáng= 

The 5 AM club / Robin Sharma; Võ Công Hùng dịch. - In lần thứ 3. - Tp. Hồ Chí Minh 

: Nxb. Trẻ, 2021. - 476tr. ; 20cm 

     Phân loại: 158.1 / L104C 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.038030-38033 

     Từ khoá:Tâm lí học ứng dụng,Cuộc sống 

54. Shin Dohyeon. Sức mạnh của ngôn từ : Tản văn / Shin Dohyeon, Yun Naru; V-

BST Vietnamese fanpage dịch. - H. : Thanh niên, 2020. - 208tr. ; 19cm 

     Dịch từ nguyên bản tiếng Hàn: 말의 내공; Tên sách tiếng Anh: The power of 

language 

     Phân loại: 158 / S552M 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.037447-37450 

     Từ khoá:Tâm lí học ứng dụng,Cuộc sống 

55. Sparacino, Bianca. Tôi vỡ tan để ánh sáng ngập tràn / Bianca Sparacino; Yuki 

dịch. - H. : Thế giới; Công ty TNHH Văn hóa và Truyền thông AZ Việt Nam, 2021. - 

188tr. : tranh màu ; 17cm 

     Tên sách tiếng Anh: The strength in our scars 

     Phân loại: 158.1 / T452V 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.037329-37331 
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     Từ khoá:Cuộc sống,Tâm lí học ứng dụng 

56. Trâu Hoành Minh. Tâm lý học tính cách / Trâu Hoành Minh; Phi Tường dịch. - H. 

: Phụ nữ Việt Nam, 2021. - 302tr. : tranh vẽ ; 20cm 

     Dịch từ nguyên bản tiếng Trung: 性格心理学. - Phụ lục: tr. 292-302 

     Phân loại: 155.232 / T120L 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.037338-37340 

     Từ khoá:Tính cách,Tâm lí học 

57.  Tâm của ta ở đâu hạnh phúc của ta ở đó / Sbooks sưu tầm, b.s.. - H. : Dân trí, 

2020. - 235tr. ; 19cm. - (Tủ sách Trí tuệ) 

     Phân loại: 152.42 / T120C 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.037554-37557 

     Từ khoá:Hạnh phúc,Cuộc sống 

58. Vương Nam. Cố gắng đúng cách để thành công : Vì sao nỗ lực của bạn chưa tạo ra 

thành quả / Vương Nam; Hà Thương dịch. - H. : Công thương; Công ty cổ phần Sách 

Bách Việt, 2019. - 302tr. ; 20cm 

     Tên sách tiếng Trung: 不要假装努力结果不会陪你演戏 

     Phân loại: 158.1 / C450G 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.037463-37466 

     Từ khoá:Tâm lí học ứng dụng,Cuộc sống,Thành công 

59. Yew Kam Keong. Eureka! Khoảnh khắc sáng tạo xuất thần / Yew Kam Keong; 

Kiều Hòa dịch. - H. : Dân trí; Công ty cổ phần sách Bách Việt, 2020. - 345tr. : hình vẽ ; 

20cm 

     Tên sách tiếng Anh: You are creative: Let your creativity bloom 

     Phân loại: 153.35 / E207K 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.037558-37561 

     Từ khoá:Tư duy,Ý tưởng,Sáng tạo 

60.  Yêu thương cho đi là yêu thương còn mãi / Sbooks sưu tầm, b.s.. - H. : Dân trí, 

2020. - 235tr. : hình vẽ ; 19cm. - (Tủ sách Trí tuệ) 

     Phân loại: 152.41 / Y606T 
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     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.037526-37529 

     Từ khoá:Cuộc sống,Bài học,Yêu thương 

61. Yến Nhi. Cứ khóc, cứ tan vỡ và trưởng thành / Yến Nhi. - H. : Nxb. Hà Nội; Công 

ty Văn hoá và Truyền thông AZ Việt Nam, 2020. - 205tr. ; 20cm. - (Tủ sách Ngưởi Trẻ 

Việt) 

     Phân loại: 158.1 / C550K 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.037753-37756 

     Từ khoá:Tâm lí học ứng dụng,Cuộc sống,Thành công 

62. Đặng Hoàng Giang. Tìm mình trong thế giới hậu tuổi thơ / Đặng Hoàng Giang. - 

H. : Nxb. Hội Nhà văn; Công ty Văn hoá và Truyền thông Nhã Nam, 2020. - 402tr. ; 

20cm 

     Thư mục: tr. 397-400 

     Phân loại: 155.65 / T310M 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.037622-37625 

     Từ khoá:Tâm lí lứa tuổi,Tuổi thành niên 

63. Đặng Hoàng Ngân. Một mình tìm một nửa : Tâm lý học về độc thân và tình yêu / 

Đặng Hoàng Ngân; Vũ Tuấn Anh minh họa. - H. : Dân trí; Công ty Văn hóa và Truyền 

thông Nhã Nam, 2021. - 302tr. : minh họa ; 20cm 

     Phân loại: 152.41 / M458M 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.037967-37969 

     Từ khoá:Tình yêu,Tâm lý học 

 

200 - TÔN GIÁO 

64. Terkeurst, Lysa. Nghĩ thông suốt đời nhẹ như mây  = Uninvited / Lysa Terkeurst; 

Bùi Thị Ngọc Hương dịch. - H. : Thế giới; Công ty cổ phần văn hóa sách Sài Gòn, 

2021. - 305tr. ; 20cm 

     Tên sách tiếng Anh: Uninvited: Living loved when you feel less than, left out, and 

lonely 

     Phân loại: 248.86 / NGH300T 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.037332-37334 
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     Từ khoá:Đạo Kitô,Tâm lí,Cuộc sống 

65. Thích Nhất Hạnh. Giọt nước cành dương / Thích Nhất Hạnh. - Tái bản lần 5. - H. : 

Công ty TNHH MTV Sách Phương Nam; Hồng Đức, 2020. - 189tr. ; 20cm 

     Phân loại: 294.342 / GI-435N 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.037486-37489 

     Từ khoá:Đạo Phật,Giáo lí,Tu hành 

66. Thích Nhất Hạnh. Rong chơi trời phương ngoại / Thích Nhất Hạnh. - Tái bản lần 

3. - H. : Công ty TNHH MTV sách Phương Nam; Hồng Đức, 2020. - 153tr. ; 20cm 

     Phân loại: 294.382 / R431C 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.037939-37942 

     Từ khoá:Đạo Phật,Đời sống tôn giáo 

67. Trần Hồng Liên. Góp phần tìm hiểu Phật giáo Nam Bộ / Trần Hồng Liên. - H. : 

Văn hóa dân tộc, 2019. - 535tr. : ảnh màu ; 20cm 

     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các Dân tộc thiểu số Việt Nam. - Phụ lục: tr. 521-526 

     Phân loại: 294.3095977 / G434P 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035582 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.038110 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.049798-49799 

     Từ khoá:Đạo Phật,Lịch sử 

 

300 - KHOA HỌC XÃ HỘI 

68. Akerlof, George A.. Fỉnh fờ lũ ngốc : Kinh tế học thao túng và bịp bợm / George 

A. Akerlof, Robert J. Shiller; Lê Trung Hoàng Tuyến dịch. - H. : Dân trí; Công ty Văn 

hoá và Truyền thông Nhã Nam, 2020. - 426tr. ; 20cm 

     Tên sách tiếng Anh: Phishing for phools: The economics of manipulation and 

deception 

     Phân loại: 330.019 / F312F 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.037482-37485 
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     Từ khoá:Kinh tế học,Tâm lý 

69. Besson, Agnès. Trường mẫu giáo vui sao / Agnès Besson; Ninie minh họa; Cao Chi 

dịch. - H. : Thế giới; Công ty Văn hoá và Truyền thông Nhã Nam, 2019. - 20tr. : tranh 

màu ; 32cm 

     Dịch từ nguyên bản tiếng Pháp: Mon grand livre pour découvrir la maternelle 

     Phân loại: 372.21 / TR561M 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.008317-8320 

     Từ khoá:Trường học,Giáo dục mẫu giáo 

70. Bùi Chí Bình. Các lựa chọn trong đầu tư vốn con người / Bùi Chí Bình. - Tp. Hồ 

Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - XVI, 223tr. : bảng, biểu đồ ; 

24cm 

     Thư mục: tr. 183-212 

     Phân loại: 331.11 / C101L 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.008325-8328 

     Từ khoá:Đầu tư,Nguồn nhân lực 

71. Bùi Minh Vũ. Truyện cổ M'nông / Bùi Minh Vũ sưu tầm, biên soạn. - H. : Nxb: 

Hội nhà văn, 2020. - 20 cm 

          T.4/ Bùi Minh Vũ s.t., b.s.. - 2020. - 619tr. 

     Phân loại: 398.209597 / TR527C 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035579 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.038107 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.049792-49793 

     Từ khoá:Dân tộc Mnông,Văn học dân gian 

72. Cảnh Thiên. Phụ nữ cần độc lập về tài chính / Cảnh Thiên; Nguyễn Thu Hằng dịch. 

- H. : Dân trí; Công ty Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam, 2021. - 372 tr. ; 20cm 

     Phân loại: 305.4 / PH500N 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.037230-37232 

     Từ khoá:Tài chính cá nhân,Phụ nữ 
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73. Dương Băng Dương. Thượng đế giấu đàn ông tốt đâu cả rồi? / Dương Băng 

Dương; Minh Thu dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2021. - 346tr. : minh họa ; 20cm 

     Tên sách tiếng Trung: 聪明爱: 别拿男人不当动物 

     Phân loại: 306.7 / TH561Đ 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.037424-37426 

     Từ khoá:Tình yêu,Giới tính,Quan hệ nam nữ 

74. Dương Hoàng Lộc. Món ngon quê nhà / Dương Hoàng Lộc. - Tp. Hồ Chí Minh : 

Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 87tr. : ảnh ; 20cm 

     Phân loại: 394.1209597 / M430N 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.037570-37573 

     Từ khoá:Văn hóa ẩm thực,Món ăn 

75. Gates, Melinda. Thời điểm cất cánh - Trao quyền để phụ nữ thay đổi thế giới  = 

The moment of lift / Melinda Gates; Trần Thị Ngân Tuyến dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : 

Nxb. Trẻ, 2021. - 383tr. ; 20cm 

     Phân loại: 305.42 / TH462Đ 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.037907-37909 

     Từ khoá:Phụ nữ,Bình đẳng giới 

76.  Giới thiệu tác phẩm sử thi Tây Nguyên : Sử thi Chăm - Ra Glai - Xơ Đăng / 

Phan Đăng Nhật, Nguyễn Việt Hùng, Phan Thu Hiền...; Vũ Quang Dũng tuyển chọn, 

giới thiệu. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 495tr. ; 20cm 

     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các Dân tộc thiểu số Việt Nam 

     Phân loại: 398.20899922059756 / GI-462T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035578 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.038106 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.049791 

     Từ khoá:Văn học dân gian,Sử thi,Dân tộc Chăm,Dân tộc Raglai,Dân tộc Xơ Đăng 

77.  Giới thiệu tác phẩm sử thi Tây Nguyên (Sử thi Mơ Nông). - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 

2020. - 20 cm. 
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          Q. 1/ Đinh Việt Hà, Nguyễn Việt Hùng, Nguyễn Thị Phương Châm..., Vũ Quang 

Dũng tuyển chọn, g.t.. - 2020. - 487tr. 

     Phân loại: 398.2089959305976 / GI-462T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035589 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.038117 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.049812-49813 

     Từ khoá:Văn học dân gian,Dân tộc Mnông,Sử thi 

78.  Giới thiệu tác phẩm sử thi Tây Nguyên : Sử thi Mơ Nông / Nguyễn Luân, Bùi 

Thiên Thai, Nguyễn Thị Yên... ; Vũ Quang Dũng tuyển chọn, g.t.. - H. : Nxb. Hội Nhà 

văn, 2020. - 471tr. ; 20cm 

     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các Dân tộc thiểu số Việt Nam 

          Q. 2. - 2020. - 471tr. 

     Phân loại: 398.2089959305976 / GI-462T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035590 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.038118 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.049814-49815 

     Từ khoá:Dân tộc Mnông,Sử thi,Văn học dân gian 

79.  Giới thiệu tác phẩm sử thi Tây Nguyên : Sử thi Ê Đê / Vũ Hoàng Hiếu, Đỗ 

Hồng Kỳ, Nguyễn Luân...; Vũ Quang Dũng tuyển chọn, g.t.. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 

2020. - 319tr. ; 20cm 

     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các Dân tộc thiểu số Việt Nam 

     Phân loại: 398.208992205976 / GI-462T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035588 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.038116 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.049810-49811 

     Từ khoá:Văn học dân gian,Dân tộc Ê Đê,Sử thi 
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80. Gordon, Paul. Spenditude - Làm chủ đồng tiền, tự do tài chính / Paul Gordon, 

Janine Robertson; Nguyễn Quân dịch. - H. : Thế giới; Công ty cổ phần văn hóa sách Sài 

Gòn, 2021. - 199tr. : minh họa ; 20cm 

     Tên sách tiếng Anh: Spenditude - A life-changing attitude to money 

     Phân loại: 332.024 / SP203L 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.037335-37337 

     Từ khoá:Tiêu dùng,Tài chính cá nhân 

81. Graeber, David. Đời ngắn lắm, đừng làm việc vô nghĩa!  = Bullshit jobs: A theory 

/ David Graeber; Trần Hoàng Sơn dịch. - H. : Thế giới; Công ty cổ phần văn hóa sách 

Sài Gòn, 2021. - 386tr. ; 20cm 

     Phân loại: 306.361 / Đ462N 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.037303-37305 

     Từ khoá:Công việc,Xã hội học,Lao động 

82. Haskins, Mike. 40 chịu chơi - Đỉnh cao cuộc đời  = So you're 40: How to survive 

40 / Mike Haskins; Clive Whichelow; Minh hoạ: Andy Hammond, Ian Baker; Hải Đăng 

dịch. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2020. - 148tr. : minh hoạ ; 20cm. - (Quà tặng của 

thời gian) 

     Phân loại: 305.244 / B454M 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.037990-37993 

     Từ khoá:Tuổi trung niên,Lối sống 

83. Haskins, Mike. 50 vẫn tươi - Hiểu người hiểu đời  = So you're 50!: How to survive 

50 / Mike Haskins, Clive Whichelow; minh hoạ: Andy Hammond, Ian Baker; Hải Đăng 

dịch. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2020. - 150tr. : minh họa ; 20cm. - (Quà tặng của 

thời gian) 

     Phân loại: 305.26 / N114M 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.038002-38005 

     Từ khoá:Lối sống,Tuổi trung niên 

84. Haskins, Mike. 60 cứ cười - Tuổi đá vàng  = So you're 60!: How to survive 60 / 

Mike Haskins, Clive Whichelow; Minh hoạ: Andy Hammond, Ian Baker; Hải Đăng 

dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2020. - 148tr. : minh hoạ ; 20cm. - (Quà tặng của 

thời gian) 
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     Phân loại: 305.26 / S111M 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.037994-37997 

     Từ khoá:Người cao tuổi,Lối sống 

85. Hoàng Thy Nhạc Vũ. Dược xã hội : Sử dụng thuốc an toàn, hợp lý, hiệu quả / 

Hoàng Thy Nhạc Vũ. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 

167 tr. : minh hoạ ; 22 cm. 

     Thư mục: tr. 166 

     Phân loại: 362.1782 / D557X 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.008147-8150 

     Từ khoá: Dược xã hội; Dược phẩm,Sử dụng,Xã hội 

86. Hoàng Thị Cấp. Văn hóa truyền thống của người Cờ Lao ở Hà Giang / Hoàng Thị 

Cấp (ch.b.), Ma Ngọc Hướng, Âu Văn Hợp. - H. : Văn hóa dân tộc, 2019. - 325tr. : hình 

vẽ ; 20cm 

     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Hội Văn học nghệ thuật 

các Dân tộc thiểu số Việt Nam 

     Phân loại: 390.09597163 / V115H 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035594 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.038122 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.049822-49823 

     Từ khoá: Dân tộc Cờ Lao; Văn hoá truyền thống 

87. Ikesue Shota. Giải quyết những trở ngại trong học tập : Kinh nghiệm từ nước Nhật: 

Đánh bay những loay hoay muôn thủa trong học tập và cuộc sống: Dành cho học sinh 

trung học cơ sở và trung học phổ thông / Ikesue Shota, Nonaka Shohel; Trương Thuý 

Linh dịch. - H. : Kim Đồng, 2020. - 185tr. ; 19cm 

     Phân loại: 371.30281 / GI-103Q 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.037682-37685 

     Từ khoá:Phương pháp học tập,Trung học phổ thông,Trung học cơ sở,Kĩ năng 

sống,Học sinh 

88. Kiyosaki, Robert T.. Cơ hội thứ hai: Cho tiền bạc và cuộc đời của bạn và cho thế 

giới của chúng ta  = Second chance: For your money, your life and our world / Robert 
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T. Kiyosaki; Võ Hồng Sa dịch. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2020. - 509tr. : minh họa 

; 20cm 

     Phân loại: 332.024 / C460H 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.038054-38057 

     Từ khoá:Tài chính cá nhân,Khủng hoảng tài chính,Dự báo kinh tế 

89. Lê Huy Khoa. Kỹ năng giao tiếp và tác phong nơi công sở : Kỹ năng giao tiếp nơi 

công sở là sức mạnh cạnh tranh trong thời đại ngày nay / Lê Huy Khoa. - TP. Hồ Chí 

Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 284 tr. : bảng ; 20cm 

     Phân loại: 302.2 / K600N 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.037171-37173 

     Từ khoá:Tác phong,Công sở,Giao tiếp,Kĩ năng 

90. Lê Thị Linh Trang. Dạy con tài chính  = Teach children how to manage money : 

Truyện tranh : Dành cho trẻ em từ 3 - 15 tuổi / Lê Thị Linh Trang, Ngô Thị Thanh Tiến 

; Nguyễn Thị Tâm Thi dịch ; Minh hoạ: Trần Hải Nam. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng 

hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 17 cm. 

          T. 1 : Bé học sử dụng tiền lì xì. Bé học sử dụng tiền tiêu vặt/ Ngô Thị Thanh 

Tiên, Hồ Thị Mỹ Anh minh họa. - 2020. - 39tr. : tranh vẽ 

     Phân loại: 332.0240083 / D112C 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.037943-37946 

     Từ khoá:Dạy con,Tài chính cá nhân,Trẻ em 

91. Lê Thị Linh Trang. Dạy con tài chính - Dành cho trẻ em từ 3 - 15 tuổi  = Teach 

children how to manage money / Lê Thị Linh Trang, Ngô Thị Thanh Tiên; Nguyễn Thị 

Tâm Thi dịch; Hồ Thị Mỹ Anh minh họa. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ 

Chí Minh, 2020. - 43tr. : tranh vẽ ; 17cm 

          T. 2 : Việc nhà là để chia sẻ, không phải để kiếm tiền. Kiếm tiền chân chính là 

tốt, nhưng việc học vẫn quan trọng nhất. - 2020. - 43tr. : tranh vẽ 

     Phân loại: 332.0240083 / D112C 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.037947-37950 

     Từ khoá:Dạy con,Trẻ em,Tài chính cá nhân 

92. Lê Thị Linh Trang. Dạy con tài chính - Dành cho trẻ em từ 3 - 15 tuổi  = Teach 

children how to manage money / Lê Thị Linh Trang, Ngô Thị Thanh Tiên; Nguyễn Thị 
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Tâm Thi dịch; Hồ Thị Mỹ Anh minh họa. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ 

Chí Minh, 2020. - 55tr. : tranh vẽ ; 17cm 

          T. 3 : Tâm sự với người lớn những chuyện con đang gặp phải. Chia sẻ với bạn 

khó khăn hơn. - 2020. - 55tr. : tranh vẽ 

     Phân loại: 332.0240083 / D112C 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.037951-37954 

     Từ khoá:Dạy con,Trẻ em,Tài chính cá nhân 

93. Lê Thị Linh Trang. Dạy con tài chính - Dành cho trẻ em từ 3 - 15 tuổi  = Teach 

children how to manage money / Lê Thị Linh Trang, Ngô Thị Thanh Tiên; Nguyễn Thị 

Tâm Thi dịch; Hồ Thị Mỹ Anh minh họa. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ 

Chí Minh, 2020. - 51tr. : tranh vẽ ; 17cm 

          T. 4 : Con sử dụng tiền "đầu tư" như thế nào?. Nào mình cùng đi mở tài khoản 

ngân hàng nhé!. - 2020. - 51tr. : tranh vẽ 

     Phân loại: 332.0240083 / D112C 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.037955-37958 

     Từ khoá:Dạy con,Trẻ em,Tài chính cá nhân 

94. Lê Thị Linh Trang. Dạy con tài chính - Dành cho trẻ em từ 3 - 15 tuổi  = Teach 

children how to manage money / Lê Thị Linh Trang, Ngô Thị Thanh Tiên; Nguyễn Thị 

Tâm Thi dịch; Trần Hải Nam minh họa. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ 

Chí Minh, 2020. - 47tr. : tranh vẽ ; 17cm 

          T. 5 : Bé học về lòng tự trọng. Bé học về thẻ ATM, thẻ tín dụng. - 2020. - 47tr. : 

tranh vẽ 

     Phân loại: 332.0240083 / D112C 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.037959-37962 

     Từ khoá:Dạy con,Trẻ em,Tài chính cá nhân 

95. Lê Thị Linh Trang. Dạy con tài chính - Dành cho trẻ em từ 3 - 15 tuổi  = Teach 

children how to manage money / Lê Thị Linh Trang, Ngô Thị Thanh Tiên; Nguyễn Thị 

Tâm Thi dịch; Trần Hải Nam minh họa. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ 

Chí Minh, 2020. - 63tr. : tranh vẽ ; 17cm 

          T. 6 : Chia sẻ tài chính với gia đình. Bé học đi siêu thị. - 2020. - 63tr. : tranh vẽ 

     Phân loại: 332.0240083 / D112C 
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     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.037963-37966 

     Từ khoá:Dạy con,Trẻ em,Tài chính cá nhân 

96. Lê Việt Bắc. Thưởng trà dưới mái hiên nhà / Nguyễn Việt Bắc, Lê Ngọc Linh. - H. 

: Nxb. Hà Nội; Công ty cổ phần sách Thái Hà, 2020. - 249tr. : hình ảnh ; 19cm 

     Phân loại: 394.1509597 / TH561T 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.037904-37906 

     Từ khoá:Văn hóa ẩm thực,Trà đạo,Uống trà 

97.  Lêng đi làm Nêu : Sử thi M'Nông / Hát kể: Điểu Mpiơih; S.t., giới thiệu: Trương 

Bi, Vũ Dũng; Biên dịch: Điểu Kâu, Thị Mai. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 991tr. ; 

20cm 

     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các Dân tộc thiểu số Việt Nam 

     Phân loại: 398.209597 / L255Đ 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035599 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.038127 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.049832-49833 

     Từ khoá:Văn học dân gian,Dân tộc Mnông 

98. Ma Văn Vịnh. Then Di cung Đế Thích : Song ngữ Tày - Việt / Ma Văn Vịnh s.t., 

biên dịch. - H. : Văn hóa dân tộc, 2020. - 647tr. ; 20cm 

     Phụ lục: tr. 641-644 

     Phân loại: 398.80959713 / TH203D 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035586 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.038114 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.049806-49807 

     Từ khoá:Văn hoá dân gian,Dân tộc Tày,Hát then 

99. Meier, Bernd. Lí luận dạy học hiện đại : Cơ sở đổi mới mục tiêu, nội dung và 

phương pháp dạy học / Bernd Meier,  Nguyễn Văn Cường. - In lần thứ 7. - H. : Nxb. 

Đại học Sư phạm, 2020. - 231 tr. : minh hoạ ; 24 cm. 

     Thư mục cuối mỗi chươn 
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     Phân loại: 371.102 / L300L 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.008080-8082 

     Từ khoá:Lí luận,Dạy học 

100. Nguyễn Thị Minh Tú. Phong tục cưới hỏi truyền thống của người Lào bản Phiêng 

Sản, xã Mường Khoa, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu / Nguyễn Thị Minh Tú. - H. : 

Văn hóa dân tộc, 2019. - 275 tr. ; 20 cm. 

      ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Hội Văn học nghệ 

thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam. - Phụ lục: tr. 81-270 

     Phân loại: 395.2209597173 / PH431T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035565 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.038079 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.049773-49774 

     Từ khoá:Phong tục cổ truyền,Hôn lễ 

101. Nguyễn Thị Sửu. Ca dao dân tộc Ta Ôi : Song ngữ Ta Ôi - Việt / Nguyễn Thị 

Sửu. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 511 tr. ; 20 cm. 

          Q.2/ Nguyễn Thị Sửu s.t., b.s.. - 2020. - 511 tr.. - Chính văn bằng 2 thứ tiếng: Tà 

Ôi - Việt 

     Phân loại: 398.809597 / C100D 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035566 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.038080 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.049775-49776 

     Từ khoá:Văn học dân gian,Dân tộc Tà Ôi 

102. Nguyễn Văn Trung. Chủ nghĩa thực dân Pháp ở Việt Nam: Thực chất và huyền 

thoại, văn hóa và chính trị / Nguyễn Văn Trung. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp 

Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 357tr. ; 23cm 

     Phân loại: 325.3440597 / CH500N 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.008301-8304 

     Từ khoá:Chủ nghĩa thực dân Pháp 

103. Nông Danh. Truyện Tống Trân - Cúc Hoa / Nông Danh b.s., dịch. - H. : Nxb. Hội 

Nhà văn, 2020. - 547tr. ; 20cm 
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     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các Dân tộc thiểu số Việt Nam 

     Phân loại: 398.209597 / TR527T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035593 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.038121 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.049820-49821 

     Từ khoá:Văn học dân gian,Dân tộc Tày 

104. Ory, Paul. Làng xã của người An Nam ở Bắc Kỳ / Paul Ory; Phạm Văn Tuân 

dịch. - H. : Dân trí; Công ty Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam, 2020. - 150tr., 8tr. ảnh 

; 20cm 

     Phân loại: 320.8095973 / L106X 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.037361-37364 

     Từ khoá:Làng xã,Chính quyền địa phương 

105. Phillips, Kaitlin Ugolik. Tương lai của cảm xúc : Tạo dựng sự đồng cảm trong thế 

giới bị ám ảnh bởi công nghệ / Kaitlin Ugolik Phillips; Thùy Trang dịch. - H. : Nxb. Hà 

Nội; Công ty TNHH Văn hóa và Truyền thông AZ Việt Nam, 2020. - 287tr. ; 20cm 

     Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: The future of feeling 

     Phân loại: 303.4833 / T561L 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.037801-37804 

     Từ khoá:Công nghệ thông tin,Xã hội học,Truyền thông 

106. Phạm Phương Thảo. Cùng kiến tạo không gian văn hóa / Phạm Phương Thảo. - 

Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 259tr. ; 21cm 

     Phụ lục: tr. 215-259 

     Phân loại: 306.09597 / C513K 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.008269-8272 

     Từ khoá:Kiến tạo,Không gian văn hoá 

107. Phạm Văn Nhân. Phòng ngừa tai nạn, thương tích trong gia đình / Phạm Văn 

Nhân. - In lần thứ 2 có chỉnh sửa, bổ sung. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2020. - 191tr. 

: minh họa ; 20cm 

     Phân loại: 363.13 / PH431N 
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     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.038034-38037 

     Từ khoá:Phòng chống,Tai nạn thương tích,Gia đình,An toàn 

108. Sầm Văn Bình. Khởi nguồn từ tâm thức : Nghiên cứu / Sầm Văn Bình. - H. : Nxb. 

Hội Nhà văn, 2020. - 871 tr. ; 20 cm. 

     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các Dân tộc thiểu số Việt Nam 

     Phân loại: 390.0899591059742 / KH462N 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035560 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.038074 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.049777-49778 

     Từ khoá:Văn hoá dân gian,Dân tộc Thái 

109.  Thần Lêt, Mai bắt Lêng : Sử thi M'Nông / Hát kể: Điểu NSăng; S.t., giới thiệu: 

Trương Bi, Vũ Dũng; Điểu Kâu dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 527tr. ; 20cm 

     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các Dân tộc thiểu số Việt Nam 

     Phân loại: 398.209597 / TH121L 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035596 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.038124 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.049826-49827 

     Từ khoá:Văn học dân gian,Dân tộc Mnông 

110.  Thế giới sẽ ra sao? : Thậm chí các nhà khoa học cũng không thể đoán trước 

tương lai / Philip Ball, Gaia Vince,...;Jim Al-Khalili biên tập; Nguyễn Kim Phụng dịch. 

- H. : Dân trí; Công ty Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam, 2020. - 333tr. ; 20cm 

     Phân loại: 303.49 / TH250G 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.037538-37541 

     Từ khoá:Thế giới,Tương lai 

111. Trần Minh Thương. Văn hóa dân gian Khmer miệt Ba Thắc - Hậu Giang / Trần 

Minh Thương. - H. : Văn hóa dân tộc, 2020. - 343tr. : hình ảnh ; 20cm 

     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các Dân tộc thiểu số Việt Nam. - Thư mục: tr. 325-336 
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     Phân loại: 390.08995932059 / V115H 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035598 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.038126 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.049830-49831 

     Từ khoá:Văn hoá dân gian,Dân tộc Khơ Me 

112. Trần Ngọc Châu. Đừng coi thường sự lười học của con người! / Trần Ngọc Châu. 

- Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 351tr. ; 23cm 

     Phân loại: 370 / Đ556C 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.008305-8308 

     Từ khoá:Giáo dục,Vai trò 

113. Trần Văn Chánh. Khủng hoảng môi trường: Có phải nguy cơ hết thuốc chữa? / 

Trần Văn Chánh. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 283tr. : 

ảnh ; 20cm 

     Phân loại: 363.7009597 / KH513H 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.037546-37549 

     Từ khoá:Ô nhiễm môi trường,Bảo vệ môi trường 

114. Tòng Văn Hân. Ba truyện thơ phiêu du ca / Tòng Văn Hân s.t., biên dịch. - H. : 

Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 943tr. ; 20cm 

     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các Dân tộc thiểu số Việt Nam 

     Phân loại: 398.809597 / B100T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035602 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.038130 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.049838-49839 

     Từ khoá:Văn học dân gian,Dân tộc Thái 

115. Tạ Tri. Ngược xuôi bến khoái : Tùy bút về ẩm thực / Tạ Tri. - Tp. Hồ Chí Minh : 

Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 327tr. : ảnh ; 19cm 

     Tên thật tác giả: Lê Văn Tới 

     Phân loại: 394.1209597 / NG557X 
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     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.037690-37693 

     Từ khoá:Văn hoá ẩm thực 

116.  Tại sao chúng ta ghét những thứ rẻ tiền / The school of life; Trần Quốc Tân 

dịch. - H. : Dân trí; Công ty Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam, 2020. - 97tr. ; 20cm 

     Phân loại: 361.1 / T103S 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.037530-37533 

     Từ khoá:Cuộc sống,Vấn đề xã hội 

117. Weiss, Martin D.. Kiếm tiền thời khủng hoảng : Thoát khỏi các trò lừa đảo khi thị 

trường chứng khoán bất động sản và tài chính suy thoái / Martin D. Weiss ; Dịch: 

Nguyễn Ngọc Toàn, Trần Hoàng Anh. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Công thương, 2020. - 

389 tr. : biểu đồ ; 24 cm. 

     Tên sách tiếng Anh: Crash profits 

     Phân loại: 332.6 / K304T 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.008066-8069 

     Từ khoá:Đầu tư,Tài chính,Khủng hoảng,Bí quyết 

118. Đỗ Hồng Kỳ. Dòng dõi mẹ Bong / Đỗ Hồng Kỳ s.t., g.t.. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 

2020. - 639 tr. ; 20 cm. 

     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học Nghệ 

thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam 

          Q. 2 : Tiếng Mơ Nông. - 2020. - 639 tr. 

     Phân loại: 398.209597 / D431D 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035570 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.038084 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.049765-49766 

     Từ khoá:Văn học dân gian 

119. Đỗ Hồng Kỳ. Tiăng chia muối biển / Đỗ Hồng Kỳ. - H. : Nxb: Hội nhà văn, 2020. 

- 719 tr. ; 20 cm. 

          Q.2 : Tiếng Mơ Nông/ Đỗ Hồng Kỳ s.t., giới thiệu. - 2020. - 859 tr. 

     Phân loại: 398.809597 / T301C 
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     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035569 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.038083 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.049763-49764 

     Từ khoá:Văn học dân gian,Dân tộc Mnông 

 

400 - NGÔN NGỮ 

120. Nguyễn Đức Dân. Muôn màu lập luận / Nguyễn Đức Dân. - Tp. Hồ Chí Minh : 

Nxb. Trẻ, 2020. - 329tr. ; 20cm. - (Tiếng Việt giàu đẹp) 

     Thư mục: tr. 327 

     Phân loại: 495.922014 / M517M 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.037140-37143 

     Từ khoá: Ngữ dụng học; Tiếng Việt,Lập luận 

121. Đỗ Thị Tấc. Từ vựng Thái - Việt vùng Mường So, Lai Châu / B.s.: Đỗ Thị Tấc, 

Hà Mạnh Phong. - H. : Văn hóa dân tộc, 2020. - 891 tr. ; 20 cm. 

     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Hội Văn học nghệ thuật 

các Dân tộc thiểu số Việt Nam 

     Phân loại: 495.91014 / T550V 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035561 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.038075 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.049779-49780 

     Từ khoá:Tiếng Việt,Tiếng Thái,Từ vựng 

 

500 - KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

122. Bergeron, Alain M.. Ô kìa! Em có biết?: Bạch tuộc : Hiểu biết sâu rộng về muôn 

loài động vật qua các câu chuyện hài hước / Alain M. Bergeron, Michel Quintin, 

Sampar ; Cốm Vừng dịch. - H. : Dân trí; Công ty Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam, 

2019. - 58tr. : tranh màu ; 21cm 

     Phân loại: 594.56 / Ô450K 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.008217-8220 
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     Từ khoá:Giáo dục,Động vật,Bạch tuộc 

123. Bergeron, Alain M.. Ô kìa! Em có biết?: Cá mập : Hiểu biết sâu rộng về muôn 

loài động vật qua các câu chuyện hài hước / Alain M.Bergeron, Michel Quintin, 

Sampar; Cốm Vừng dịch. - H. : Dân trí; Công ty Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam, 

2019. - 59tr. : tranh màu ; 21cm 

     Phân loại: 597.3 / Ô450K 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.008229-8232 

     Từ khoá:Giáo dục,Động vật,Cá mập 

124. Bergeron, Alain M.. Ô kìa! Em có biết?: Hổ : Hiểu biết sâu rộng về muôn loài 

động vật qua các câu chuyện hài hước / Alain M.Bergeron, Michel Quintin, Sampar; 

Cốm Vừng dịch. - H. : Dân trí; Công ty Văn hóa và Truyền Thông Nhã Nam, 2019. - 

59tr. : tranh màu ; 21cm 

     Phân loại: 599.756 / Ô450K 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.008221-8224 

     Từ khoá:Giáo dục,Động vật,Hổ 

125. Bergeron, Alain M.. Ô kìa! Em có biết?: Khủng long : Hiểu sâu biết rộng về 

muôn loài động vật qua các câu chuyện hài hước / Alain M.Bergeron, Michel Quintin, 

Sampar; Cốm Vừng dịch. - H. : Dân trí; Công ty Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam, 

2019. - 56tr. : tranh màu ; 21cm 

     Phân loại: 567.91 / Ô450K 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.008225-8228 

     Từ khoá:Giáo dục,Động vật,Khủng long 

126. Bergeron, Alain M.. Ô kìa! em có biết?: Voi : Hiểu biết sâu rộng về muôn loài 

động vật qua các câu chuyện hài hước / Alain M. Bergeron, Michel Quintin, Sampar; 

Cốm Vừng dịch. - H. : Dân trí; Công ty Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam, 2019. - 

59tr. : tranh màu ; 21cm 

     Phân loại: 599.67 / Ô450K 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.008213-8216 

     Từ khoá:Giáo dục,Động vật,Voi 
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127. Bird, Lliana. Những con chuột hát khúc tình ca và những câu chuyện kỳ lạ từ thế 

giới khoa học / Lliana Bird, Jack Lewis; Phạm Miên Vũ dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. 

Trẻ, 2020. - 427tr. : tranh vẽ ; 20cm 

     Tên sách tiếng Anh: The mice who sing for sex and other weird tales from the world 

of science. - Thư mục: tr. 416-427 

     Phân loại: 500 / NH556C 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.037809-37812 

     Từ khoá:Khoa học 

128. Jeffers, Oliver. Mình cư trú ở nơi này : Hướng dẫn sinh sống trên hành tinh Trái 

đất / Oliver Jeffers; Ngô Hà Thu dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn; Công ty Văn hóa và 

Truyền thông Nhã Nam, 2020. - 42tr. : tranh vẽ ; 28cm 

     Phân loại: 570 / M312C 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.008313-8316 

     Từ khoá:Khoa học thường thức,Sự sống,Trái đất 

129. Leopold, Aldo. Niên lịch miền gió cát  = A sand county almanac and sketches 

here and there / Aldo Leopold; Dương Mạnh Hùng dịch. - H. : Lao động Xã hội; Công 

ty TNHH MTV Sách Phương Nam, 2020. - 257tr. ; 23cm 

     Phân loại: 508.73 / N305L 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.008205-8208 

     Từ khoá: Lịch sử tự nhiên; Tài nguyên thiên nhiên 

130. Lưu Tiểu Hàm. Khám phá thế giới động vật kì thú - Thế giới của các loài vật kì 

quái / Ch.b.: Lưu Tiểu Hàm, Trương Tùng; Phạm Hồng Yến dịch. - H. : Phụ nữ Việt 

Nam, 2019. - 121tr. : tranh màu ; 26cm. - (Amazing animals) 

     Tên sách tiếng Trung: 动物大惊奇-怪物大本营 

     Phân loại: 590 / KH104P 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.008161-8164 

     Từ khoá:Khoa học thường thức,Động vật 

131. Lưu Tiểu Hàm. Khám phá thế giới động vật kì thú - Thế giới của các loài đã tuyệt 

chủng / Ch.b.: Lưu Tiểu Hàm, Trương Tùng; Nguyễn Thị Thanh Lan dịch. - H. : Phụ nữ 

Việt Nam, 2019. - 121tr. : tranh màu ; 26cm. - (Amazing animals) 
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     Tên sách tiếng Trung: 动物大惊奇-物种纪念馆 

     Phân loại: 560 / KH104P 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.008165-8168 

     Từ khoá:Thời tiền sử,Động vật,Khoa học thường thức 

132. Lưu Tiểu Hàm. Khám phá thế giới động vật kì thú - Thế giới của các thiên thần 

đáng yêu / Ch.b.: Lưu Tiểu Hàm, Trương Tùng; Trần Minh Ánh dịch. - H. : Phụ nữ Việt 

Nam, 2019. - 121tr. : tranh màu ; 26cm. - (Amazing animals) 

     Tên sách tiếng Trung: 动物大惊奇-萌物总动员 

     Phân loại: 590 / KH104P 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.008169-8172 

     Từ khoá:Khoa học thường thức,Động vật 

133. Lưu Tiểu Hàm. Khám phá thế giới động vật kì thú - Thế giới của những loài động 

vật sát thủ / Ch.b.: Lưu Tiểu Hàm, Trương Tùng: Trần Minh Ánh dịch. - H. : Phụ nữ 

Việt Nam, 2019. - 121tr. : tranh màu ; 26cm. - (Amazing animals) 

     Tên sách tiếng Trung: 动物大惊奇-杀手集中营 

     Phân loại: 590 / KH104P 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.008173-8176 

     Từ khoá:Khoa học thường thức,Động vật 

134. Nguyễn Văn Tuấn. Mô hình hồi quy và khám phá khoa học / Nguyễn Văn Tuấn. - 

Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 323tr. : minh họa ; 25cm 

     Thư mục trong chính văn 

     Phân loại: 519.536 / M450H 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.008329-8332 

     Từ khoá:Mô hình hồi qui,Toán thống kê 

135. Stuart, Colin. Biệt đội STEM: Nguyên tử diệu kỳ và mê cung vật chất / Colin 

Stuart; Annika Brandow minh họa; Nguyễn Thị Kim Anh dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : 

Nxb. Trẻ, 2020. - 78tr. : minh họa ; 26cm. - (Khoa học - Công nghệ - Kỹ thuật - Toán 

học) 

     Phân loại: 507.8 / B308Đ 
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     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.008237-8240 

     Từ khoá: Nguyên tử; Thí nghiệm,Khoa học 

136. Stuart, Colin. Biệt đội STEM: Thế giới thần diệu của những con số và phép toán / 

Colin Stuart; Annika Brandow minh họa; Vũ Kim Ngân dịch. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. 

Trẻ, 2020. - 79tr. : minh họa ; 26cm. - (Khoa học - Công nghệ - Kỹ thuật - Toán học) 

     Phân loại: 510.78 / B308Đ 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.008245-8248 

     Từ khoá:Thí nghiệm,Toán học 

 

600 - CÔNG NGHỆ. CÁC KHOA HỌC ỨNG DỤNG 

137. Arnold, Nick. Biệt đội STEM: Thế giới phi thường của máy móc và kỹ thuật / 

Nick Arnold; Kristyna Baczynski minh họa; Vũ Kim Ngân dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : 

Nxb. Trẻ, 2020. - 79tr. : minh họa ; 26cm. - (Khoa học - Công nghệ - Kỹ thuật - Toán 

học) 

     Phân loại: 620.0078 / B308Đ 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.008241-8244 

     Từ khoá: Máy móc; Thí nghiệm,Kỹ thuật 

138. Arnold, Nick. Biệt đội Stem: Thế giới thiết bị công nghệ và robot / Nick Arnold; 

Kristyna Baczynski minh họa; Vũ Kim Ngân dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2020. 

- 79tr. : minh họa ; 26cm. - (Khoa học - Công nghệ - Kỹ thuật - Toán học) 

     Phân loại: 607 / B308Đ 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.008233-8236 

     Từ khoá:Thí nghiệm,Khoa học công nghệ,Robot 

139. Ashton, Jennifer. Mỗi tháng 1 thử thách, 1 năm sống khỏe mạnh / Jennifer 

Ashton; Bùi Thanh Hằng dịch. - H. : Thanh niên; Công ty TNHH Văn hóa và Truyền 

thông AZ Việt Nam, 2020. - 319tr. ; 20cm 

     Tên sách tiếng Anh: The self-care solution: A year of becoming happier, healthier, 

and fitter - One month at a time 

     Phân loại: 613.2 / M452T 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.037341-37344 
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     Từ khoá:Chăm sóc sức khoẻ,Thể dục,Dinh dưỡng 

140. Brzezinski, Mika. Khí phách nữ nhân nơi công sở / Mika Brzezinski; Bầu Linh 

dịch. - H. : Công thương; Công ty cổ phần sách Thái Hà, 2020. - 271tr. ; 20cm 

     Tên sách tiếng Anh: Know your value 

     Phân loại: 650.12082 / KH300P 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.037594-37597 

     Từ khoá:Phụ nữ,Công sở,Bí quyết thành công 

141. Buckingham, Marcus. Chín suy nghĩ sai lầm về công việc : Hướng dẫn thực 

chiến cho những lãnh đạo có tư duy độc lập / Marcus Buckingham, Ashley Goodall; 

Phạm Thị Quế Anh dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2020. - 431tr. ; 20cm 

     Tên sách tiếng Anh: Nine lies about work - A freethinking leader's guide to the real 

world. - Phụ lục: tr. 389-422 

     Phân loại: 650 / CH311S 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.037670-37673 

     Từ khoá:Công việc,Quản lý,Lãnh đạo 

142. Bulsiewicz, Will. Chất xơ diệu kỳ / Will Bulsiewicz ; Hoàng Lan dịch. - H. : Dân 

trí, 2021. - 434 tr. ; 23 cm. 

     Phân loại: 613.263 / CH124 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.008115-8117 

     Từ khoá:Dinh dưỡng,Chất xơ,Sức khoẻ 

143. Bùi Chí Thương. Thai kỳ khỏe mạnh - vượt cạn bình an / Bùi Chí Thương. - Tp. 

Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2020. - 177tr. ; 20cm. - (Y học sức khoẻ) 

     Phân loại: 618.2 / TH103K 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.037642-37645 

     Từ khoá:Thai sản,Chăm sóc sức khoẻ 

144. Carnegie, Dale. Giải quyết xung đột trong cuộc sống  = Resolve conflicts in your 

life / Dale Carnegie; Hoàng Huấn dịch. - Tái bản lần 2. - H. : Lao động; Công ty TNHH 

MTV Sách Phương Nam, 2020. - 221tr. ; 20cm. - (Tủ sách Thành công của Dale 

Carnegie) 

     Phụ lục: tr. 211-221 
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     Phân loại: 658.4053 / GI-103Q 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.038026-38029 

     Từ khoá:Giải quyết xung đột,Bí quyết thành công 

145. Chavanne, Paul-Marie. Quản lý bằng thiện chí - Nguyên tắc / Paul-Marie 

Chavanne, Oliver Truong; Bảo Ân dịch. - H. : Công thương; Công ty cổ phần sách Thái 

Hà, 2020. - 242tr. ; 20cm 

     Tên sách tiếng Pháp: La bienveillance en entreprise: utopie ou resalité? 

     Phân loại: 658.3 / QU105L 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.037825-37828 

     Từ khoá:Quản lý nhân sự,Doanh nghiệp 

146. Chavanne, Paul-Marie. Quản lý bằng thiện chí - Thực hành / Paul-Marie 

Chavanne, Yves Desjacques, Oliver Truong; Bảo Ân dịch. - H. : Công thương; Công ty 

cổ phần sách Thái Hà, 2020. - 249tr. : tranh vẽ ; 20cm 

     Tên sách tiếng Pháp: Je manage avec bienveillance: Le guide Pratique 

     Phân loại: 658.314 / QU105L 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.037829-37832 

     Từ khoá:Quản lý nhân sự,Khuyến khích,Nhân viên 

147. Chopra, Deepak. Tâm hồn lãnh đạo / Deepak Chopra; Cao Tuấn dịch. - H. : Hồng 

Đức, 2019. - 275tr. ; 20cm. - (Tủ sách Góc nhìn của Nes Education) 

     Tên sách tiếng Anh: The soul of leadership 

     Phân loại: 658.4 / T120H 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.037291-37294 

     Từ khoá:Lãnh đạo,Bí quyết thành công,Quản lí 

148. Du Preez, Tremaine. Nuôi dưỡng một đứa trẻ biết tư duy : Chuẩn bị hành trang 

cho con vào đời / Tremaine du Preez; Nguyễn Thu Hằng dịch. - H. : Thế giới; Công ty 

Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam, 2020. - 321tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm 

     Tên sách tiếng Anh: Raising Thinkers : preparing your child for the journey of life. - 

Thư mục trong chính văn 

     Phân loại: 649.68 / N515D 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.008185-8188 
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     Từ khoá:Nuôi dạy con,Tư duy,Giáo dục gia đình 

149.  Em làm việc nhà / Lời: Tatsumi Nagisa; Tranh: Sumimoto Nanami; Quỳnh 

Quỳnh dịch. - H. : Thế giới; Công ty Văn hoá và Truyền thông Nhã Nam, 2020. - 48tr. : 

tranh màu ; 23cm. - (Ehon kỹ năng sống) 

     Phân loại: 649.6 / E202L 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.008273-8276 

     Từ khoá:Kĩ năng sống,Giáo dục gia đình,Trẻ em 

150. Ferrazzi, Keith. Lãnh đạo không dùng quyền lực : Sức mạnh cộng hưởng để phá 

tan thành trì, chuyển hoá đội ngũ, và tái tạo hợp tác / Keith Ferrazzi, Noel Weyrich; 

Trần Thị Ngân Tuyến dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2021. - 311 tr. ; 20cm 

     Tên sách tiếng Anh: Leading without authority 

     Phân loại: 658.4092 / L107Đ 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.037185-37187 

     Từ khoá:Lãnh đạo,Quản lí 

151. Gill, Michael Gates. Starbucks - Tôi đã tìm thấy ánh sáng cuộc đời trong những 

ngày tối tăm nhất / Michael Gates Gill; Chiến Thắng dịch. - H. : Dân trí, 2021. - 470tr. : 

hình vẽ ; 20cm 

     Tên sách tiếng Anh: How Starbucks saved my life 

     Phân loại: 647.95092 / ST100B 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.037354-37356 

     Từ khoá:Cà phê,Kinh doanh,Cuộc sống 

152. Goldberg, Bruce. Khám phá tiền kiếp và hậu kiếp : Góc nhìn mới về nhân quả và 

luân hồi / Bruce Goldberg; Tường Linh dịch. - Tái bản lần 3. - H. : Thế giới; Công ty 

TNHH MTV Sách Phương Nam, 2021. - 392tr. : hình vẽ ; 21cm 

     Tên sách tiếng Anh: Past lives, future lives revealed 

     Phân loại: 615.8512 / KH104P 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.008193-8196 

     Từ khoá: Luân hồi; Nhân quả; Thôi miên,Liệu pháp tâm lý 
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153. Hayward, Simon. Nhà lãnh đạo nhạy bén : Cách để tạo ra một doanh nghiệp nhạy 

bén trong kỷ nguyên kỹ thuật số / Simon Hayward; Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh dịch. - 

Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 303tr. : biểu đồ ; 23cm 

     Tên sách tiếng Anh: The agile leader - How to create an agile business in the digital 

age 

     Phân loại: 658.4092 / NH100L 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.008209-8212 

     Từ khoá:Lãnh đạo,Quản lí 

154. Healey, Alicia. Thanh lịch như một công nương : Những bí kíp ăn mặc hữu dụng 

của hoàng gia Anh / Alicia Healey; Phan Quế Anh dịch. - H. : Thế giới; Công ty Văn 

hóa và Truyền thông Nhã Nam, 2019. - 196tr. : minh họa ; 21cm 

     Tên sách tiếng Anh: Wardrobe wisdom: How to dress and take care of your clothes. 

- Thư mục: tr. 185-186. - Phụ lục: tr. 187-196 

     Phân loại: 646.34 / TH107L 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.008197-8200 

     Từ khoá:Trang phục,Phụ kiện,Phụ nữ 

155. Hollins, Peter. Tư duy nhạy, tiếp thu nhanh  = Build a better brain / Peter Hollins; 

Nguyễn Long Chiến dịch. - H. : Lao động - Xã hội; Công ty TNHH MTV Sách Phương 

Nam, 2020. - 205 tr. : minh họa ; 20cm. - (Khoa học kỹ năng cho thời đại mới) 

     Phân loại: 612.82 / T550D 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.037226-37229 

     Từ khoá:Tư duy,Thần kinh học 

156. Hồ Tâm Đồng. Nghệ thuật kiếm tiền đỉnh cao : Làm chủ sự nghiệp nhờ các bài 

học sáng nghiệp đắt giá / Hồ Tâm Đồng; Thu Hương dịch. - H. : Công thương; Công ty 

cổ phần sách Bách Việt, 2019. - 347tr. ; 20cm 

     Tên sách tiếng Trung: 年入500万+, 我是如何从助理做到总裁 

     Phân loại: 650.12 / NGH250T 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.037451-37454 

     Từ khoá:Bí quyết thành công,Làm giàu 
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157. Inamori Kazuo. Cách sống : Từ bình thường trở nên phi thường / Inamori Kazuo; 

Phạm Hữu Lợi dịch. - Tái bản lần 17. - H. : Lao động; Công ty cổ phần Sách Thái Hà, 

2020. - 226tr. ; 20cm 

     Phân loại: 650.1 / C102S 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.037368-37370 

     Từ khoá:Kinh doanh,Thành công,Cuộc sống 

158. Kim Wook. Gửi tuổi trẻ thân thương / Kim Wook; Thanh Châu dịch. - H. : Dân 

trí; Công ty Văn hóa và Truyển thông Nhã Nam, 2020. - 308tr. ; 20cm 

     Tên sách tiếng Anh: Dear youth 

     Phân loại: 646.7 / G553T 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.037765-37768 

     Từ khoá:Tuổi trẻ,Kỹ năng sống 

159. Kleiman, Karen. Quẳng gánh lo âu, thảnh thơi làm mẹ : Cẩm nang chữa lành 

những nỗi sợ thầm kín cho người mẹ trẻ / Karen Kleiman; Molly Mcintyre minh hoạc; 

Hà Ly dịch. - H. : Kim Đồng, 2021. - 155tr. : tranh vẽ ; 18cm 

     Phân loại: 618.76 / QU116G 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.037737-37740 

     Từ khoá:Trầm cảm,Sản phụ 

160. Le, Stephen. 100 triệu năm thực phẩm : Tổ tiên chúng ta đã ăn gì và tại sao điều 

đó lại quan trọng với chúng ta ngày nay? / Stephen Le ; Nguyễn Thuý Hằng dịch. - H. : 

Thế giới, 2020. - 339 tr. ; 24 cm. 

     Tên sách tiếng Anh: 100 million years of food : What our ancestors ate and why it 

matters today. - Thư mục: tr. 297-332 

     Phân loại: 641.3 / M458T 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.008083-8086 

     Từ khoá:Dinh dưỡng,Sức khoẻ,Lịch sử,Thực phẩm tự nhiên 

161. Lê Mai Anh. Hãy để thương hiệu của bạn cất lời  = Your brand talks / Lê Mai 

Anh. - H. : Thế giới; Công ty TNHH Sách Phương Nam, 2020. - 185tr. : minh hoạ ; 

20cm 

     Phân loại: 650.1 / H112Đ 
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     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.037160-37163 

     Từ khoá: Thương hiệu cá nhân; Bí quyết thành công,Cuộc sống,Cá nhân 

162. Lý Thượng Long. Bạn chỉ tưởng là mình đang rất cố gắng / Lý Thượng Long; 

Thanh Đậu và Vinh Chi dịch. - H. : Dân trí; Công ty Văn hóa và Truyền thông Nhã 

Nam, 2020. - 312tr. ; 20cm 

     Tên sách tiếng Anh: You just seem to be working hard 

     Phân loại: 646.7 / B105C 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.038066-38069 

     Từ khoá:Kỹ năng sống,Thành công 

163. Lăng Vi. Nồi niêu xoong chảo : Sổ tay bếp núc của tôi / Lăng Vi. - H. : Phụ nữ 

Việt Nam; Công ty Sách Phương Nam, 2020. - 125tr. : minh họa ; 17cm 

     Thư mục: tr. 122-125 

     Phân loại: 641.5 / N452N 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.037506-37509 

     Từ khoá:Nấu ăn 

164. Lương Ngọc Hoàng. Dạy con trưởng thành : Dạy con trưởng thành bằng tư duy 

người giàu / Lương Ngọc Hoàng. - Tái bản lần 1. - H. : Thế giới, 2020. - 215tr. : hình 

ảnh ; 20cm 

     Phân loại: 649 / D112C 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.037650-37653 

     Từ khoá:Cha mẹ,Dạy con 

165. Markova, Dawna. Trí tuệ cộng tác  = Collaborative Intelligence / Dawna 

Markova, Angie McArthur; Nguyễn Nguyên Khôi dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam; Công 

ty Sách Bách Việt, 2020. - 518tr. : minh họa ; 20cm. - (Tủ sách Tâm lí ứng dụng của 

iBooks) 

     Tên sách tiếng Anh: Collaborative intelligence: Thinking with people who think 

differently. - Phụ lục: tr. 453-518 

     Phân loại: 658.4022 / TR300T 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.037299-37302 

     Từ khoá:Làm việc nhóm,Quan hệ tương tác 
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166. Masaru Emoto. Bí mật của nước / Masaru Emoto; Thanh Huyền dịch. - Tái bản 

lần 17. - H. : Công ty sách Thái Hà; Lao động, 2021. - 163 tr., 59tr. ảnh ; 19cm 

     Tên sách tiếng Anh: Secret life of water 

     Phân loại: 613.287 / B300M 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.037203-37205 

     Từ khoá:Cuộc sống,Sức khoẻ,Khoa học thường thức,Nước 

167. Maylett, Tracy. Trải nghiệm nhân viên : Cách thức thu hút nhân tài, nâng cao 

năng suất và đạt kết quả xuất sắc / Tracy Maylett, Matthew Wride; Nguyễn Ánh Linh 

dịch. - H. : Thế giới; Công ty Cổ phần văn hóa Sách Sài Gòn, 2021. - 227 tr. : ảnh ; 

20cm 

     Tên sách tiếng Anh: The employee experience advantage: How to attract talent, 

retain top performers, and drive results. - Phụ lục: tr. 219-220. - Thư mục: tr. 223-227 

     Phân loại: 658.314 / TR103N 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.037215-37217 

     Từ khoá:Quản lí nhân sự,Nhân viên,Động lực 

168. McCartney, Jennifer. Chỉ đủ là vui : Sống trót lọt với bí thuật biếng lười / 

Jennifer McCartney, Marguerite dịch. - H. : Thế giới, 2021. - 139tr. : hình vẽ ; 19cm 

     Tên sách tiếng Anh: The joy of doing just enough: The secret art of being lazy and 

getting away with it 

     Phân loại: 646.7 / CH300Đ 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.037381-37383 

     Từ khoá:Triết lí,Cuộc sống 

169. Mclelland, Jane. Bỏ đói ung thư, đừng bỏ đói mình / Jane McLelland ; Thanh 

Tâm dịch. - H. : Thanh niên, 2021. - 381 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. 

     Tên sách tiếng Anh: How to starve cancer without starving yourself 

     Phân loại: 616.99406 / B400Đ 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.008073-8075 

     Từ khoá:Liệu pháp ăn uống,Ung thư,Điều trị 
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170. McManus, Jeff. Hôm qua là nhân viên ngày mai phải thăng tiến : Cuộc cách mạng 

nhân sự từ dưới lên / Jeff McManus; Lê Thư dịch. - H. : Công thương; Công ty cổ phần 

sách Bách Việt, 2020. - 255tr. ; 20cm 

     Tên sách tiếng Anh: Growing weeders into leaders: Leadership lessons from the 

ground up 

     Phân loại: 658 / H453Q 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.037431-37434 

     Từ khoá:Lãnh đạo,Kinh doanh,Quản lí 

171. Mohammadi, Kamin. Bella Figura - Tôi có một chuyện tình / Kamin 

Mohammadi, Vivian dịch. - H. : Thế giới; Công ty TNHH Văn hóa và Truyền thông AZ 

Việt Nam, 2020. - 365tr. ; 20cm 

     Phân loại: 641.013 / B201F 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.037374-37376 

     Từ khoá:Cuộc sống,Nghệ thuật ẩm thực,Du lịch 

172. Morey, David. Chiến lược để dẫn đầu : Bài học kinh doanh từ 10 chiến dịch tranh 

cử điển hình / David Morey, Scott Miller; Minh Thư dịch. - H. : Dân trí, 2019. - 386 tr. ; 

20cm 

     Phân loại: 658.4092 / CH305L 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.037192-37195 

     Từ khoá:Chiến lược,Kinh doanh,Lãnh đạo,Cạnh tranh 

173. Mr. Ngộ. Cứ mơ đi vì cuộc đời cho phép / Mr. Ngộ. - H. : Thế giới; Sbooks, 2019. 

- 179tr. : tranh vẽ ; 20cm. - (Tủ sách Ngộ) 

     Phân loại: 646.7 / C550M 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.037518-37521 

     Từ khoá:Kỹ năng sống,Ước mơ 

174. Nguyễn Ngọc Tuấn. Phác thảo danh trà Việt Nam / Nguyễn Ngọc Tuấn. - Tp. Hồ 

Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 191tr. : ảnh, bảng ; 24cm 

     Phụ lục: tr. 166 -187. - Thư mục: tr. 188 

     Phân loại: 641.3372 / PH101T 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.008265-8268 
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     Từ khoá:Trà 

175. Ngô Bảo Khoa. Trái tim của bé / Ngô Bảo Khoa. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 

2020. - 193 tr. : tranh vẽ ; 23 cm.. - (Y học và sức khoẻ) 

     Phụ lục: tr.190-193 

     Phân loại: 618.97612 / TR103T 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.008091-8094 

     Từ khoá:Trẻ em,Chẩn đoán,Điều trị,Bệnh tim bẩm sinh 

176. Ngô Đức Hùng. 3 phút sơ cứu : Cách xử lý ban đầu giúp bạn kiểm soát các tai nạn 

thường gặp / Ngô Đức Hùng. - H. : Thế giới; Công ty Văn hóa và Truyền thông Nhã 

Nam, 2020. - 203tr. : minh họa ; 20cm 

     Thư mục: tr. 203 

     Phân loại: 617.10262 / B100P 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.037377-37380 

     Từ khoá:Sơ cứu 

177. Pha Lê. Tẩy độc bếp:  Vì không thể sống mà không ăn gì : Tạp bút / Pha Lê. - In 

lần thứ 2. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2020. - 293 tr. : hình vẽ, ảnh ; 23 cm. 

     Thư mục: tr. 275-279 

     Phân loại: 641.5 / T126Đ 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.008107-8110 

     Từ khoá:Dụng cụ nhà bếp,Nấu ăn 

178. Pha Lê. Ăn gì cho không độc hại / Pha Lê. - In lần thứ 7. - TP. Hồ Chí Minh : 

Nxb. Trẻ, 2021. - 255 tr. : minh hoạ ; 23 cm. 

     Thư mục: tr. 310-316 

     Phân loại: 613.2 / Ă115G 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.008087-8090 

     Từ khoá:Dinh dưỡng,Chăm sóc sức khoẻ 

179. Phương Đặng. Hiểu để yêu thương : Chữa lành cả gia đình khỏi hỗn loạn nuôi dạy 

con tuổi đầu đời / Phương Đặng. - H. : Thế giới; Công ty Văn hoá và Truyền thông Nhã 

Nam, 2019. - 300tr. : ảnh ; 20cm 
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     Phân loại: 649.123 / H309Đ 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.037455-37458 

     Từ khoá:Nuôi dạy con,Giáo dục gia đình 

180. Phạm Thị Thúy. Phúc nuôi dạy con / Phạm Thị Thúy. - H. : Hồng Đức, 2021. - 

231 tr. ; 24 cm. 

     Phân loại: 649.1 / PH506N 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.008121-8123 

     Từ khoá:Chăm sóc trẻ em,Nuôi dạy con 

181. Rogers, Sally J.. Can thiệp sớm cho trẻ tự kỷ : Sử dụng các hoạt động hàng ngày 

giúp trẻ kết nối, giao tiếp và học hỏi / Sally J. Rogers, Geraldine Dawson, Laurie A. 

Vismara; Bạch Thu Phương dịch; Bùi Thị Phương Hoa h.đ.. - In lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí 

Minh : Nxb. Trẻ, 2021. - 603tr. : bảng ; 20cm 

     Tên sách tiếng Anh: An early start for your child with autism: Using everyday 

activities to help kids connect, communicate, and learn. - Thư mục cuối chính văn 

     Phân loại: 618.9285882 / C105T 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.037388-37391 

     Từ khoá:Điều trị,Trẻ em,Tự kỉ 

182. Slavin, Bill. Úm ba la! Mở ra vạn vật : Khám phá các vật dụng hằng ngày / Bill 

Slavin, Jim Slavin; Bill Slavin minh họa; Người dịch: Quốc Tuấn, Hồng Kiên. - H. : 

Phụ nữ, 2019. - 160tr. : tranh vẽ ; 28cm 

     Phân loại: 670 / U511B 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.008309-8312 

     Từ khoá:Khoa học thường thức,Sản xuất 

183. Tetsuo Kuboyama. Bí quyết sử dụng khách sạn sành điệu : Từ chuyên gia quản lý 

khách sạn huyền thoại / Tetsuo Kuboyama; Nguyễn Đỗ An Nhiên dịch. - Tp. Hồ Chí 

Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 185tr. : minh họa ; 20cm 

     Phân loại: 647.94 / B300Q 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.037586-37589 

     Từ khoá:Sử dụng,Quản lí,Khách sạn 
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184. Toshimi A. Kayaki. Sống xanh như những lá trà : Hướng dẫn tạo thói quen sống 

thân thiện với môi trường để khoẻ mạnh và hạnh phúc như người Nhật / Toshimi A. 

Kayaki; Miyuki Matsuo minh họa; Lê Mai dịch. - Tái bản lần 1. - Tp. Hồ Chí Minh : 

Văn hóa - Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 173tr. : minh họa ; 20cm 

     Tên sách tiếng Anh: Green tea living: A Japan Inspired guide to eco friendly habits, 

health, and happiness. - Thư mục: tr. 171-172 

     Phân loại: 613 / S455X 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.037674-37677 

     Từ khoá: Trách nhiệm xã hội; Sống xanh; Phát triển bền vững,Chăm sóc sức 

khỏe,Cuộc sống,Môi trường sống 

185. Trần Thị Huyên Thảo. Mẹ bầu hạnh phúc / Trần Thị Huyên Thảo. - Tp. Hồ Chí 

Minh : Văn hóa - Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 148tr. : minh họa ; 24cm 

     Thư mục trong chính văn 

     Phân loại: 618.24 / M200B 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.008201-8204 

     Từ khoá:Thai sản,Chăm sóc sức khoẻ 

186. Trần Thị Huyên Thảo. Ăn uống là hạnh phúc / Trần Thị Huyên Thảo. - In lần thứ 

3. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2020. - 179 tr. : hình vẽ, bảng ; 23 cm.. - (Bác sĩ riêng 

của bé yêu) 

     Thư mục trong chính văn 

     Phân loại: 649.3 / Ă115U 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.008103-8106 

     Từ khoá:Ăn uống,Chăm sóc trẻ em 

187. Tưởng Xảo Lâm. Nhảy việc hoàn hảo : Toả sáng ở bất kỳ văn phòng nào bạn đến 

/ Tưởng Xảo Lâm; P. Thảo dịch. - H. : Công thương, 2020. - 398tr. ; 20cm 

     Tên sách tiếng Trung: 完美跳槽 

     Phân loại: 650.14 / NH112V 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.037817-37820 

     Từ khoá:Nghề nghiệp,Thành công,Thay đổi 
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188. Vatasso, Christel. Thử thách 21 ngày thăng hạng nhan sắc  = 21 days beautiful 

challenge / Christel Vatasso, Pascal Loperena ; Yến Linh dịch. - H. : Thế giới, 2021. - 

286 tr. : ảnh ; 24 cm. 

     Phân loại: 646.72 / TH550T 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.008070-8072 

     Từ khoá:Phụ nữ,Làm đẹp 

189. Whichelow, Clive. Về hưu không ưu tư  = Retirement for beginners: How to 

survive retirement / Clive Whichelow, Mike Haskins; Minh hoạ: Ian Baker, Kate 

Rochester; Hải Đăng dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2020. - 131tr. : minh họa ; 

20cm. - (Quà tặng của thời gian) 

     Phân loại: 646.79 / V250H 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.037998-38001 

     Từ khoá:Người nghỉ hưu,Kĩ năng sống 

190. Zimmermann, Susan. Viết để hàn gắn tâm hồn / Susan Zimmermann; Tiêu Tiểu 

Long dịch. - H. : Hồng Đức, 2020. - 318tr. ; 20cm 

     Tên sách tiếng Anh: Writing to heal the soul: transforming grief and loss through 

writing 

     Phân loại: 616.89165 / V308Đ 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.037318-37321 

     Từ khoá:Điều trị,Viết,Rối loạn thần kinh 

 

700 - NGHỆ THUẬT. VUI CHƠI GIẢI TRÍ 

191.  Cất cao tiếng hát  = Raise your voice high! / Akdong Musician; Pún (Thanh 

Loan) dịch. - H. : Nxb. Hà Nội; Công ty Văn hoá và Truyền thông AZ Việt Nam, 2020. 

- 267tr. : ảnh màu ; 20cm 

     Dịch từ nguyên bản tiếng Hàn: 목소리를 높여 high! 

     Phân loại: 781.63095195 / C124C 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.037638-37641 

     Từ khoá:Âm nhạc,Ca sĩ 
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192. Dean, Greg. Hài độc thoại - Cẩm nang nói chuyện hài hước  = Step by step to 

stand-up comedy / Greg Dean; Trang Vy dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. 

Hồ Chí Minh, 2020. - 305tr. ; 23cm 

     Phân loại: 792.76 / H103Đ 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.008337-8340 

     Từ khoá: Hài độc thoại; Hài kịch 

193. Dương Huy Thiện. Hát Xoan Phú Thọ - dân ca cội nguồn / Dương Huy Thiện. - 

H. : Sân Khấu, 2020. - 515 tr. : bảng ; 20 cm. 

     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các Dân tộc thiểu số Việt Nam. - Phụ lục: tr. 483-508 

     Phân loại: 781.6200959721 / H110X 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035562 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.038076 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.049781-49782 

     Từ khoá:Dân ca,Hát xoan 

194.  Khoảnh khắc tuổi 18 / JTBC Product Team; Dịch: Nguyễn Lê Tâm, 

SeongwooVN. - H. : Nxb. Hà Nội; Công ty TNHH Văn hóa và Truyền thông AZ Việt 

Nam, 2020. - 255tr. : ảnh màu ; 21cm 

     Phân loại: 779.97914309 / KH408K 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.008297-8300 

     Từ khoá: Ảnh kí sự; Phim truyền hình 

195. Rothman, Lauren A.. Kinh thánh về phong cách : Ăn mặc để thành công nơi 

công sở / Lauren A. Rothman; Nguyễn Thanh Huyền dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. 

Trẻ, 2019. - 379tr. ; 20cm 

     Tên sách tiếng Anh: Style bible: What to wear to work 

     Phân loại: 746.92 / K312T 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.037837-37840 

     Từ khoá:Thời trang,Công sở,Quần áo 

196. Đăng Bẩy. Nghệ sĩ Điện ảnh các dân tộc Liên bang Xô Viết / Đăng Bẩy. - H. : Sân 

khấu, 2020. - 765tr. : hình ảnh ; 20cm 
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     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các Dân tộc thiểu số Việt Nam 

     Phân loại: 791.43028092247 / NGH250S 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035587 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.038115 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.049808-49809 

     Từ khoá:Điện ảnh,Nghệ sĩ 

800 - VĂN HỌC 

197. Alexievich, Svetlana. Những cậu bé kẽm  = Zinky boys : Viết (hay kể) toàn bộ sự 

thật về chính mình là bất khả / Svetlana Alexievich ; Phan Xuân Loan dịch. - H. : Phụ 

nữ Việt Nam, 2020. - 407 tr. : hình vẽ ; 24 cm. 

     Phân loại: 891.735 / NH556C 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.008124-8127 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

198. Archer, Jeffrey. Bí mật sâu kín nhất / Jeffrey Archer ; Lê Đình Chi dịch. - H. : 

Lao động; Công ty Sách Bách Việt, 2020. - 479 tr. ; 24 cm. 

     Tên sách tiếng Anh: Best kept secret 

     Phân loại: 823.914 / B300M 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.008062-8065 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

199. Archer, Jeffrey. Tội lỗi của người cha / Jeffrey Archer; Lê Đình Chi dịch. - H. : 

Lao động; Công ty Sách Bách Việt, 2019. - 438tr. ; 24cm 

     Tên sách tiếng Anh: The sins of the father 

     Phân loại: 823.914 / T452L 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.008261-8264 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

200. aT. Thương ai đừng đợi đến ngày mai / aT. - H. : Văn học, 2021. - 227tr. ; 20cm. - 

(Tủ sách Người trẻ Việt) 

     Tên thật của tác giả: Nguyễn Đức Trọng 
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     Phân loại: 895.9228408 / TH561A 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.037479-37481 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

201. B.S. Kỳ Hương. Nam thiên chí dị : Truyện dị thường / B.S. Kỳ Hương. - Tp. Hồ 

Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 391tr. : tranh vẽ ; 20cm 

     Tên thật tác giả: Nguyễn Bửu Sơn 

     Phân loại: 895.92234 / N104T 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.037970-37972 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

202. Barnhill, Kelly. Cô bé uống ánh trăng / Kelly Barnhill; Hồng Quyên dịch. - Tp. 

Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2020. - 447tr. ; 20cm 

     Tên sách tiếng Anh: The girl who drank the moon 

     Phân loại: 813.6 / C450B 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.037287-37290 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

203. Barrie, J. M.. Peter Pan - Cậu bé biết bay / J. M. Barrie; Nhật An biên dịch; 

Huyền Trân minh họa. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2021. - 126 tr. : hình vẽ ; 20cm. - 

(Danh tác rút gọn) 

     Phân loại: 823.912 / P207P 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.037275-37278 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

204. Beasley, Cassie. Mirandus - Gánh xiếc dị thường  = Circus Mirandus: Tiểu thuyết 

/ Cassie Beasley; Vũ Hoàng Luân dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2020. - 340tr. ; 

20cm 

     Phân loại: 813.6 / M300G 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.037534-37537 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

205. Beasley, Cassie. Tumble & Blue và lời nguyền của số mệnh / Cassie Beasley; 

Hồng Quyên dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2020. - 341tr. ; 20cm 
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     Tên sách tiếng Anh: Tumble & Blue 

     Phân loại: 813.6 / T511B 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.037459-37462 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

206. Burns, Anna. Người giao sữa / Anna Burns; Thiên Nga dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà 

văn; Công ty Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam, 2020. - 462tr. ; 20cm 

     Phân loại: 823.6 / NG558G 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.037606-37609 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

207. Bussi, Michel. Kho báu bị nguyền rủa / Michel Bussi; Nguyễn Thị Tươi dịch. - H. 

: Nxb. Hội Nhà văn; Công ty Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam, 2020. - 491tr. ; 24cm 

     Dịch từ nguyên bản tiếng Pháp: On la trouvait plutôt jolie 

     Phân loại: 843.92 / KH400B 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.008151-8154 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

208. Bussi, Michel. Vết khắc hằn trên cát / Michel Bussi; Danh Việt dịch. - H. : Công 

ty Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam; Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 416tr. ; 24cm 

     Tên sách tiếng Pháp: Gravé dans le sable 

     Phân loại: 843.92 / V258K 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.008189-8192 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

209. Bùi Quang Thắng. Những ngày cách ly : Tiểu thuyết / Bùi Quang Thắng. - Tp. 

Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 158tr. ; 19cm 

     Phân loại: 895.92234 / NH556N 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.037475-37478 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

210. Bảo Thương. Mùi hoàng kim : Tiểu thuyết / Bảo Thương. - H. : Nxb. Hội Nhà 

văn, 2020. - 267tr. ; 20cm 

     Phân loại: 895.92234 / M510H 
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     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.037813-37816 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

211. Camus, Albert. Dịch hạch / Albert Camus; Võ Văn Dung dịch. - H. : Dân trí; 

Công ty Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam, 2020. - 389tr. ; 20cm 

     Dịch từ nguyên bản tiếng Pháp: La peste 

     Phân loại: 844.914 / D302H 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.037745-37748 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

212. Carbeeq. Nhiệt độ xã giao : Tiểu thuyết / Carbeeq; Mèo Béo dịch. - H. : Hồng 

Đức, 2020. - 280tr. ; 20cm 

     Dịch từ nguyên bản tiếng Trung: 社交温度. Tên thật tác giả: Tạp Bỉ Khâu 

     Phân loại: 895.136 / NH308Đ 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.037769-37772 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

213. Christie, Agatha. Năm chú heo con  = Five little pigs / Agatha Christie; Trương 

Trung Tín dịch. - In lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2021. - 310tr. ; 20cm 

     Tên thật tác giả: Agatha Mary Clarissa Miller 

     Phân loại: 823.912 / N114C 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.037502-37505 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

214. Châu Hoài Thanh. Đi hết xóm là đồi / Châu Hoài Thanh; Nhật Vũ minh họa. - H. 

: Kim Đồng, 2021. - 197 tr. : hình vẽ ; 20cm 

     Tên thật tác giả: Nguyễn Thị Thư 

     Phân loại: 895.9223 / Đ300H 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.037233-37235 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

215. Chương Đặng. Khi em chạm phải một nỗi buồn / Chương Đặng; Bùi Công Khánh 

minh họa. - H. : Nxb. Hội Nhà văn; Công ty Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam, 2020. 

- 272tr. : tranh vẽ ; 20cm 
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     Phân loại: 895.9228408 / KH300E 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.037805-37808 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

216. Coetzee, J. M.. Những cảnh đời tỉnh lẻ / J. M. Coetzee. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 

2020. - 20 cm. 

          P. 1 : Tuổi thơ/ Hương Châu dịch. - 2020. - 235tr. 

     Phân loại: 823.914 / NH556C 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.037709-37712 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

217. Coetzee, J. M.. Những cảnh đời tỉnh lẻ / J. M. Coetzee; Hương Châu dịch. - H. : 

Công ty TNHH MTV sách Phương Nam Phụ nữ Việt Nam, 2020. - 235tr. ; 20cm 

          P. 2 : Tuổi trẻ. - 2020. - 235tr. 

     Phân loại: 823.914 / NH556C 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.037713-37716 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

218. Coetzee, J. M.. Những cảnh đời tỉnh lẻ / J. M. Coetzee; Hương Châu dịch. - H. : 

Công ty TNHH MTV sách Phương Nam Phụ nữ Việt Nam, 2020. - 316tr. ; 20cm 

          P. 3 : Mùa hè. - 2020. - 316tr. 

     Phân loại: 823.914 / NH556C 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.037662-37665 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

219. Cole, Tillie. Ngàn nụ hôn cho em / Tillie Cole; Vũ Phương Minh dịch. - H. : Văn 

học; Công ty TNHH Văn hóa và Truyền thông AZ Việt Nam, 2020. - 448tr. ; 20 cm 

     Tên sách tiếng Anh: A thousand boy kisses 

     Phân loại: 823.92 / NG105N 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.037785-37788 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

220.  Có một ngày, bố mẹ sẽ già đi / Tưởng Lam, Trương Oánh, Nguyệt Quan...; 

Losedow dịch. - H. : Thế giới, 2021. - 295 tr. ; 18cm 
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     Tên sách tiếng Trung: 有一天，他们老了 

     Phân loại: 895.130108 / C400M 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.037263-37266 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

221. Cú Mèo của Lão Dương. Mỗi ngày đều đóng vai một người lớn điềm tĩnh : Tản 

văn / Cú Mèo của Lão Dương; Thúy Ngọc dịch. - H. : Văn học; Công ty Văn hoá và 

Truyền thông AZ Việt Nam, 2020. - 351tr. ; 20cm. 

     Tên sách tiếng Trung: 每天演好一个情绪稳定的成年人 

     Phân loại: 895.18608 / M452N 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.037295-37298 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

222. Cửu Bả Đao. Lên lớp không được nướng xúc xích / Cửu Bả Đao; Nhượng Lê 

dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn; Công ty Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam, 2019. - 

241tr. ; 20cm 

     Tên sách tiếng Trung: 上课不要烤香肠 

     Phân loại: 895.136 / L254L 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.037494-37497 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

223. Dae-ho Choi. Tôi muốn sống cuộc sống bình thường / Dae-ho Choi, Ko Eun Choi; 

Sun Tzô dịch. - H. : Văn học, 2020. - 174tr. : tranh vẽ ; 19cm 

     Tên sách tiếng Hàn Quốc: 평범 히 살고 싶어 열심히 살고있다 

     Phân loại: 895.78508 / T452M 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.037865-37868 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

224. Dazai Osamu. Nữ sinh / Dazai Osamu; Hoàng Long dịch. - Tái bản lần 5. - H. : 

Công ty TNHH MTV Sách Phương Nam; Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 213tr. ; 20cm 

     Tên sách tiếng Nhật: 女生走 
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     Phân loại: 895.634 / N550S 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.037550-37553 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

225. Deaver, Jeffery. Kẻ tầm da / Jeffery Deaver; Orkid dịch. - H. : Lao động; Công ty 

cổ phần sách Bách Việt, 2020. - 569tr. ; 24cm 

     Tên sách tiếng Anh: The skin collector 

     Phân loại: 813.54 / K200T 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.008293-8296 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

226. Deaver, Jeffery. Nỗi kinh hoàng ở Solitude Creek / Jeffery Deaver ; Thương Phan 

dịch. - H. : Lao động; Công ty Sách Bách Việt, 2019. - 610 tr. ; 24 cm.. - (Serie trinh 

thám Kathryn dance) 

     Tên sách tiếng Anh: Solitude Creek 

     Phân loại: 813.54 / N452K 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.008046-8049 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

227. Diệu Thủy. Trong vòng tay mẹ / Diệu Thủy; Simonas Ng minh hoạ. - H. : Thế 

giới; Công ty Văn hoá và Truyền thông Nhã Nam, 2021. - 252tr. : tranh vẽ ; 20cm 

     Tên thật tác giả: Nguyễn Hoàng Diệu Thuỷ 

     Phân loại: 895.92234 / TR431V 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.037973-37975 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

228. Dung Quang. Đánh cắp trái tim anh / Dung Quang. - H. : Hồng Đức, 2020. - 24 

cm. 

          T. 1/ Dương Dương dịch. - 2020. - 524tr. 

     Phân loại: 895.136 / Đ107C 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.008177-8180 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 
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229. Dung Quang. Đánh cắp trái tim anh / Dung Quang. - H. : Hồng Đức, 2020. - 24 

cm. 

          T. 2/ Dương Dương dịch. - 2020. - 539tr. 

     Phân loại: 895.136 / Đ107C 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.008181-8184 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

230. Duy Lê. Cuộc vây : Tiểu thuyết / Duy Lê. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng; Công ty 

TNHH MTV sách Phương Nam, 2020. - 249tr. ; 20cm 

     Phân loại: 895.92234 / C514V 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.038050-38053 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

231. Dương Quốc Hải. Tiếng rừng : Tập truyện ngắn / Dương Quốc Hải. - H. : Nxb. 

Hội Nhà văn, 2020. - 263tr. ; 20cm 

     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các Dân tộc thiểu số Việt Nam 

     Phân loại: 895.92234 / T306R 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035581 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.038109 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.049796-49797 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

232. Dương Thùy. Đừng là tinh cầu cô độc giữa vũ trụ bao la / Dương Thùy. - H. : Văn 

học, 2020. - 204tr. ; 20cm. - (Tủ sách Người trẻ Việt) 

     Phân loại: 895.9228408 / Đ556L 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.037666-37669 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

233. Edwards, Mark. Vén màn bí mật  = Here to stay / Mark Edwards; Orkid dịch. - 

H. : Nxb. Hà Nội; Công ty Văn hoá và Truyền thông AZ Việt Nam, 2020. - 493tr. ; 

20cm 

     Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: Here to stay 
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     Phân loại: 823.92 / V203M 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.037634-37637 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

234. Eka Kurniawan. Đẹp là một nỗi đau / Eka Kurniawan ; Dịch: Dương Kim Thoa, 

Nguyễn Thái Hà ; Trần Tiễn Cao h.đ.. - H. : Nxb. Hội Nhà văn; Công ty Văn hoá và 

Truyền thông Nhã Nam, 2020. - 440 tr. ; 24 cm. 

     Phân loại: 899.22133 / Đ206L 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.008054-8057 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

235. Guez, Olivier. Cuộc trốn chạy của Josef Mengele / Olivier Guez; Hoàng Mai Anh 

dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn; Công ty Văn hoá và Truyền thông Nhã Nam, 2019. - 254 

tr. ; 20cm 

     Dịch từ nguyên bản tiếng Pháp: La disparition de Josef Mengele 

     Phân loại: 843.92 / C514T 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.037218-37221 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

236.  Gỡ nghiệp friend zone : Phương pháp hoá giải biến tình bạn thành tình yêu / 

The Wing girls; Người dịch: Hồng Vân, Hồng Thái. - H. : Văn học, 2020. - 271tr. : 

minh họa ; 20cm 

     Tên sách tiếng Anh: How to get out of the friend zone: turn your friendship into a 

relationship 

     Phân loại: 818.602 / G460N 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.037793-37796 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

237. H'Xíu H'Mok. Những mùa rẫy : Tập truyện ngắn / H'Xíu H'Mok. - Tp. Hồ Chí 

Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 138tr. ; 19cm 

     Phân loại: 895.92234 / NH556M 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.037646-37649 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 



 
 

65 
  

238. Hamsun, Knut. Dưới ánh sao thu  = Under the autumn star: Tiểu thuyết / Knut 

Hamsun; Nguyễn Thành Nhân dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí 

Minh, 2020. - 191tr. ; 20cm 

     Tên sách tiếng Na Uy: Under Høstsjernen. Dịch từ bản tiếng Anh: Under the autumn 

star 

     Phân loại: 839.8236 / D558A 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.037400-37403 

     Từ khoá:Văn học cận đại 

239. Hardy, Thomas. Tess - Một tâm hồn trong trắng  = Tess of the d'Urbervilles - A 

pure woman / Thomas Hardy ; Nguyễn Thành Nhân dịch. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. 

Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 604 tr. ; 23 cm. 

     Phân loại: 823.8 / T206M 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.008058-8061 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

240. Ha Hyun. Một mảnh trăng : Cuốn sách an ủi những trái tim tổn thương khi trở 

thành người lớn / Ha Hyun; Thục Anh dịch. - H. : Dân trí; Công ty TNHH Văn hóa và 

Truyền thông AZ Việt Nam, 2020. - 287tr. ; 19cm 

     Tên sách tiếng Anh: A piece of the moon 

     Phân loại: 895.785 / M458M 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.037853-37856 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

241. Hemingway, Ernest. Hội hè miên man / Ernest Hemingway; Phan Triều Hải dịch. 

- H. : Nxb. Hội Nhà văn; Công ty Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam, 2020. - 308tr. ; 

20cm 

     Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: A moveable feast 

     Phân loại: 813 / H452H 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.037435-37438 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

242. Higashino Keigo. Ma thuật bị cấm / Higashino Keigo; Mia Nguyễn dịch. - H. : 

Nxb. Hà Nội; Công ty Văn hoá và Truyền thông Nhã Nam, 2020. - 298 tr. ; 20cm 
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     Tên sách tiếng Nhật Bản: 禁断の魔術 

     Phân loại: 895.636 / M100T 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.037271-37274 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

243. Highsmith, Patricia. Trò chơi của Ripley  = Ripley #3 / Patricia Highsmith; 

Nguyễn Mai Trang dịch. - H. : Thanh niên; Công ty cổ phần sách Bách Việt, 2020. - 

416tr. ; 20cm 

     Tên sách tiếng Anh: Ripley's game 

     Phân loại: 813.54 / TR400C 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.037841-37844 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

244. Hoàng Khánh Duy. Ngược chiều thiên di : Cho quê hương tuổi thơ - cội nguồn 

của sự sống...: Tạp văn / Hoàng Khánh Duy. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. 

Hồ Chí Minh, 2020. - 150tr. : hình vẽ ; 20cm 

     Phân loại: 895.9228408 / NG557C 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.037306-37309 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

245. Huỳnh Thúy Kiều. Những làn khói tỏa hương : Tản văn / Huỳnh Thúy Kiều. - 

Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 180 tr. ; 19cm 

     Phân loại: 895.9228408 / NH556L 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.037181-37184 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

246. Huỳnh Mai Liên. Biển là trẻ con / Huỳnh Mai Liên; Mai Khuê minh họa. - H. : 

Nxb. Hội Nhà văn; Công ty Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam, 2020. - 103tr. : tranh 

vẽ ; 20x18cm 

     Phân loại: 895.92214 / B305L 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.037498-37501 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 
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247. Hạ Chí. Người là biển rộng, kẻ là mặt trời : Tiểu thuyết / Hạ Chí; Minh Khuê dịch. 

- H. : Nxb. Hà Nội; Công ty Văn hoá và Truyền thông AZ Việt Nam, 2021. - 493 tr. ; 

20cm 

     Dịch từ nguyên bản tiếng Trung: 异地恋的我们 

     Phân loại: 895.136 / NG558L 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.037200-37202 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

248. Hạ Quả Quả. May mà bạn xuất hiện đủ để tôi thích nhiều năm / Hạ Quả Quả; Mai 

Dung dịch. - H. : Thanh niên; Công ty Văn hoá và Truyền thông AZ Việt Nam, 2020. - 

263 tr. ; 20cm 

     Tên sách tiếng Trung: 承蒙你出现，够我喜欢好多年 

     Phân loại: 895.136 / M112M 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.037259-37262 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

249. Hồng Thái. Ấn kiếm hồng nhan : Tiểu thuyết lịch sử / Hồng Thái. - H. : Văn học, 

2020. - 447tr. ; 20cm 

     Phân loại: 895.92234 / Â121K 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.037761-37764 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

250. Jung-eun Yun. Hãy sống như những gì bạn muốn / Jung-eun Yun; Jandi Nguyễn 

dịch. - H. : Văn học; Công ty Văn hoá và Truyền thông AZ Việt Nam, 2020. - 207tr. ; 

19cm 

     Dịch từ nguyên bản tiếng Hàn: 하고 살은대로 살아도 관 찮아 

     Phân loại: 895.78508 / H112S 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.038018-38021 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

251. Kazumi Yumoto. Khu vườn mùa hạ / Kazumi Yumoto; Nguyễn Thanh Hà dịch. - 

H. : Văn học; Công ty Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam, 2020. - 230tr. ; 20cm 

     Phân loại: 895.63 / KH500V 
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     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.037562-37565 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

252. Kha Kế Minh. Con gái thân yêu / Kha Kế Minh; Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh dịch. - 

H. : Thế giới; Công ty TNHH Văn hóa và Truyền thông AZ Việt Nam, 2020. - 244tr. ; 

20cm 

     Tên sách tiếng Trung: 亲爱的丫头 

     Phân loại: 895.166 / C430G 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.037789-37792 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

253. Kim Chuông. Trong bóng ngày đi : Truyện ngắn / Kim Chuông. - H. : Sân khấu, 

2020. - 227 tr. ; 20 cm. 

     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các Dân tộc thiểu số Việt Nam 

     Phân loại: 895.92234 / TR431B 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035567 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.038081 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.049759-49760 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

254. Kim Jiyoung. Những điều xinh đẹp giống như em / Kim Jiyoung; Ibuni dịch. - H. 

: Nxb. Hà Nội; Công ty Văn hoá và Truyền thông AZ Việt Nam, 2020. - 191tr. ; 19cm 

     Tên sách tiếng Hàn: 예쁜 것은 다 너를 닮았 다 

     Phân loại: 895.78508 / NH556Đ 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.037857-37860 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

255. Ki Ju Lee. Phẩm cách của lời nói / Ki Ju Lee; Sun Tzô dịch. - H. : Phụ nữ Việt 

Nam; Công ty TNHH Văn hóa và Truyền thông AZ Việt Nam, 2020. - 198tr. ; 19cm 

     Tên sách tiếng Hàn: 말의 품격; Tên sách tiếng Anh: The dignity of words 

     Phân loại: 895.78508 / PH120C 
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     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.037797-37800 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

256. Kobo Abe. Người đàn bà trong cồn cát / Kobo Abe; Nguyễn Tuấn Khanh dịch. - 

H. : Dân trí; Công ty sách Bách Việt, 2021. - 275tr. ; 20cm 

     Tên sách tiếng Anh: The woman in the Dunes 

     Phân loại: 895.6 / NG558Đ 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.037345-37347 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

257. Ko Jung Wook. Đầu gấu hoàn lương / Ko Jung Wook; Hà Minh Thu dịch. - H. : 

Nxb. Hà Nội; Công ty Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam, 2020. - 240tr. ; 20cm 

     Tên sách tiếng Anh: Jae Seok is gone 

     Phân loại: 895.735 / Đ125G 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.037749-37752 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

258. Linh Nga Niê Kdam. Văn học các dân tộc thiểu số Trường Sơn - Tây Nguyên 

(1975 - 2010) / Linh Nga Niê Kdam tuyển chọn, b.s. - H. : Văn hóa dân tộc, 2020. - 

743tr. : ảnh ; 20cm 

     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Hội Văn học nghệ thuật 

các Dân tộc thiểu số Việt Nam 

     Phân loại: 895.92209 / V115H 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035600 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.038128 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.049834-49835 

     Từ khoá:Nghiên cứu văn học,Văn học hiện đại,Tác giả,Tác phẩm,1975-2010,Dân 

tộc thiểu số 

259. Little, Jean. Chờ nghe tiếng hót / Jean Little; Lưu Chi dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà 

văn; Công ty Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam, 2021. - 312 tr. ; 20cm 

     Phân loại: 813.54 / CH460N 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.037212-37214 
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     Từ khoá:Văn học hiện đại 

260. Lockhart, E.. Kẻ lừa đảo chân thật / E. Lockhart; Ly Ca dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà 

văn; Công ty Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam, 2020. - 290tr. ; 20cm 

     Phân loại: 813 / K200L 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.037404-37407 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

261. Lâm Trung Châu. Chuyện xứ Dran xưa : Tản văn / Lâm Trung Châu. - Tp. Hồ 

Chí Minh : Văn hóa - Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh; Công ty TNHH MTV Sách Phương 

Nam, 2020. - 166tr. ; 20cm 

     Phân loại: 895.9228408 / CH527X 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.037678-37681 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

262. Lê Mai Thao. Nếu một chút thôi : Thơ / Lê Mai Thao. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 

2020. - 227tr. ; 20cm 

     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các Dân tộc thiểu số Việt Nam. - Phụ lục: tr. 191-218 

     Phân loại: 895.92214 / N259M 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035591 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.038119 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.049816-49817 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

263. Lê Nguyễn Nhật Linh. Giá ngày tháng ấy có người hiểu tôi... : Tản văn / Lê 

Nguyễn Nhật Linh. - In lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2021. - 221tr. ; 20cm 

     Phân loại: 895.9228408 / GI-100N 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.037514-37517 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

264. Lê Thiếu Nhơn. Hẹn nhau từ muôn kiếp trước : 36 chuyện tình văn nghệ sĩ / Lê 

Thiếu Nhơn. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 250tr. ; 

20cm 

     Phân loại: 895.922808 / H203N 
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     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.037927-37930 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

265. Lê Toán. Tới hệ mặt trời xa lạ : Truyện giả tưởng dành cho thiếu nhi : Dành cho 

trẻ em từ 9 đến 14 tuổi / Lê Toán. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí 

Minh, 2020. - 229 tr. ; 20cm 

     Phân loại: 895.92234 / T462H 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.037196-37199 

     Từ khoá: Truyện giả tưởng; Văn học thiếu nhi 

266. Lê Va. Như chưa hề có thác : Tập ký / Lê Va. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 

359 tr. ; 20 cm. 

     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các Dân tộc thiểu số Việt Nam 

     Phân loại: 895.9228403 / NH550C 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035571 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.038085 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.049767-49768 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

267. Lê Đắc Hoàng Hựu. Cô bé ngủ trên dây điện : Truyện dài / Lê Đắc Hoàng Hựu. - 

Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 167tr. ; 20cm 

     Phân loại: 895.92234 / C450B 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.037443-37446 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

268. Lê Đắc Hoàng Hựu. Siêu phi đội "5M" : Những cuộc phiêu lưu, thám hiểm cùng 

tấm bản đồ bay siêu tốc : Sách dành cho trẻ em từ 6 - 15 tuổi / Lê Đắc Hoàng Hựu ; 

Minh họa: Lê Hữu Trường. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 

2020. - 20 cm. 

          T. 1/ Lê Hữu Trường minh họa. - 2020. - 123tr. : tranh vẽ 

     Phân loại: 895.9223 / S309P 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.037578-37581 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 
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269. Lê Đắc Hoàng Hựu. Siêu phi đội "5M" : Những cuộc phiêu lưu, thám hiểm cùng 

tấm bản đồ bay siêu tốc: Sách dành cho trẻ em từ 6 - 15 tuổi / Lê Đắc Hoàng Hựu; Lê 

Hữu Trường minh họa. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 

140tr. : tranh vẽ ; 20cm 

          T. 2. - 2020. - 140tr. : tranh vẽ 

     Phân loại: 895.9223 / S309P 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.037574-37577 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

270. Lương Sảng. Khi bạn vừa bận vừa đẹp, còn sợ chi được mất : Tản văn / Lương 

Sảng; Celia Nguyễn dịch. - H. : Văn học; Công ty TNHH Văn hóa và Truyền thông AZ 

Việt Nam, 2020. - 314tr. ; 20cm 

     Tên sách tiếng Trung: 当你又忙又美，何惧患得患失 

     Phân loại: 895.18608 / KH300B 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.037931-37934 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

271. Maiko Seo. Bữa cơm ngày mai chúng ta cùng chờ đợi : Tiểu thuyết / Maiko Seo; 

Vương Hải Yến dịch. - H. : Văn học;  Công ty Văn hoá và Truyền thông AZ Việt Nam, 

2020. - 240 tr. ; 20cm 

     Phân loại: 895.636 / B551C 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.037188-37191 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

272. Mai Thanh Nga. 3,1 kg hạnh phúc : Dành cho độ tuổi trưởng thành / Mai Thanh 

Nga; Mi Nguyễn minh họa. - H. : Kim Đồng, 2021. - 142tr. : tranh màu ; 20cm 

     Phân loại: 895.92234 / B100P 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.037686-37689 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

273. Maupassant, Guy de. Ông bạn đẹp / Guy de Maupassant; Phùng Văn Tửu dịch. - 

H. : Văn học; Công ty cổ phần sách bách Việt, 2020. - 543tr. ; 20cm 

     Dịch theo nguyên bản tiếng Pháp: Bel-ami 

     Phân loại: 843.7 / Ô455B 
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     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.037773-37776 

     Từ khoá:Văn học cận đại 

274. Mcmanus, Karen M.. Trong chúng tôi có kẻ nói dối / Karen M. Mcmanus ; 

Trương Trung Tín dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 338 tr. ; 24 cm. 

     Phân loại: 813.54 / TR431 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.008076-8079 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

275. Meyer, Stephenie. Mặt trời lúc nửa đêm  = Midnight sun / Stephenie Meyer; 

Hồng Quyên dịch. - In lần thứ 2. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2020. - 938 tr. ; 20cm 

     Phân loại: 813.6 / M118T 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.037239-37242 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

276. Minh Mẫn. Những gì đã qua đừng nghĩ lại quá nhiều : Thơ - tản văn / Minh Mẫn, 

Du Phong. - Tái bản. - H. : Văn học, 2020. - 232tr. : hình vẽ ; 20cm 

     Phân loại: 895.9228408 / NH556G 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.037384-37387 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

277. Minh Phong. Cơ hội đổi đời : Tuyển tập tiểu phẩm hài / Minh Phong (Đờ Mi 

Pho). - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 323tr. : hình vẽ ; 

21cm 

     Phân loại: 895.92234 / C460H 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.008249-8252 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

278. Mã Thiện Đồng. Đánh thức giao thừa : Tiểu thuyết / Mã Thiện Đồng. - Tp. Hồ 

Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 320tr., 8tr. ảnh màu ; 20cm 

     Phân loại: 895.92234 / Đ107T 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.037168-37170 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 
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279. Mặc Bảo Phi Bảo. Nhớ mãi không quên : Tiểu thuyết / Mặc Bảo Phi Bảo; Mạc 

Dương Minh Khuê dịch. - H. : Thanh niên; Công ty TNHH Văn hóa và Truyền thông 

AZ Việt Nam, 2021. - 215tr. ; 19cm 

     Tên sách tiếng Trung: 念念不想忘 

     Phân loại: 895.136 / NH460M 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.037917-37919 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

280. Mộc Trầm. Lén nhặt chuyện đời / Mộc Trầm. - H. : Thế giới, 2019. - 213tr. : hình 

vẽ ; 20cm 

     Phân loại: 895.92234 / L203N 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.037654-37657 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

281. Mộc Tử Miêu Miêu. Hướng về nơi anh / Mộc Tử Miêu Miêu. - H. : Hồng Đức, 

2020. - 20 cm. 

          T. 1/ Vân Tuyền dịch. - 2020. - 444 tr. 

     Phân loại: 895.136 / H561V 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.037251-37254 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

282. Mộc Tử Miêu Miêu. Hướng về nơi anh / Mộc Tử Miêu Miêu; Vân Tuyền dịch. - 

H. : Hồng Đức Công ty cổ phần sách Bách Việt, 2020. - 412 tr. ; 20cm 

          T. 2. - 2020. - 412 tr. 

     Phân loại: 895.136 / H561V 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.037255-37258 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

283. Mộng Tiêu Nhị. Làm thế nào để ngừng nhớ anh : Tiểu thuyết / Mộng Tiêu Nhị. - 

H. : Nxb. Hà Nội, 2020. - 20 cm. 

          T. 1/ Tiểu Triệu dịch. - 2020. - 311tr. 

     Phân loại: 895.136 / L104T 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.037279-37282 
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     Từ khoá:Văn học hiện đại 

284. Mộng Tiêu Nhị. Làm thế nào để ngừng nhớ anh : Tiểu thuyết / Mộng Tiêu Nhị. - 

H. : Nxb. Hà Nội, 2020. - 20 cm. 

          T. 2/ Tiểu Triệu dịch. - 2020. - 319tr. 

     Phân loại: 895.136 / L104T 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.037283-37286 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

285. Nam Cố. Sống, là âm thầm bùng nổ / Nam Cố; Phương Linh dịch. - H. : Thế giới; 

Công ty Văn hoá và Truyền thông AZ Việt Nam, 2020. - 261tr. ; 20cm 

     Tên sách tiếng Trung: 活着，就要无声炸裂 

     Phân loại: 895.18608 / S455L 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.037357-37360 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

286. Nguyễn Ngọc Tung. Ô cửa trăng lên : Thơ / Nguyễn Ngọc Tung. - H. : Sân khấu, 

2020. - 563tr. ; 20cm 

     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các Dân tộc thiểu số Việt Nam 

     Phân loại: 895.92214 / Ô450C 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035585 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.038113 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.049804-49805 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

287. Nguyễn Quang Lập. Những tản văn suýt bị bỏ quên của Bọ Lập : Tản văn / 

Nguyễn Quang Lập. - H. : Nxb. Hội Nhà văn; Công ty cổ phần Văn hóa Sách Sài Gòn, 

2021. - 199 tr. ; 20cm 

     Phân loại: 895.9228408 / NH556T 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.037174-37176 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 
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288. Nguyễn Thị Hoàng. Cuộc tình trong ngục thất / Nguyễn Thị Hoàng. - H. : Nxb. 

Hội Nhà văn; Công ty Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam, 2021. - 121tr. ; 20cm 

     Phân loại: 895.92234 / C514T 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.038012-38014 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

289. Nguyễn Thị Hoàng. Vòng tay học trò / Nguyễn Thị Hoàng. - H. : Nxb. Hội Nhà 

văn; Công ty Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam, 2021. - 434tr. ; 20cm 

     Phân loại: 895.92234 / V431T 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.038015-38017 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

290. Nguyễn Thị Liên Tâm. Những miền xanh thẳm : Tập thơ / Nguyễn Thị Liên Tâm. 

- H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 583 tr. ; 20 cm. 

     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các Dân tộc thiểu số Việt Nam 

     Phân loại: 895.92214 / NH555G 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035564 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.038078 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.049771-49772 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

291. Nguyễn Thị Liên Tâm. Trường ca viết về Bình Thuận : Chuyên luận / Nguyễn 

Thị Liên Tâm. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 263tr. ; 20cm 

     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các Dân tộc thiểu số Việt Nam. - Thư mục: tr. 247-251 

     Phân loại: 895.9221409 / TR561C 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035595 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.038123 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.049824-49825 

     Từ khoá:Nghiên cứu văn học,Văn học hiện đại 
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292. Nguyễn Tấn Kiệt. Tuyển tập văn học Kiên Giang giai đoạn 1954-1975 / Nguyễn 

Tấn Kiệt. - H. : Văn học, 2019. - 319tr. ; 20cm 

     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các Dân tộc thiểu số Việt Nam. - Thư mục: tr. 313-314 

     Phân loại: 895.922834008 / T527T 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.038125 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.049828-49829 

                          Kho tra cứu: TC.003535 

     Từ khoá:Tác giả,Tác phẩm,1954-1975,Văn học hiện đại 

293. Nguyễn Văn Tông. Những dấu ấn đường thơ / Nguyễn Văn Tông g.t., lời bình. - 

H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 267tr. ; 20cm 

     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các Dân tộc thiểu số Việt Nam 

     Phân loại: 895.922100809 / NH556D 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035583 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.038111 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.049800-49801 

     Từ khoá:Tác giả,Tác phẩm,Nghiên cứu văn học,Thơ,Văn học hiện đại 

294. Nguyễn Vũ. Mùa xưa / Nguyễn Vũ. - H. : Sân khấu, 2020. - 239tr. ; 20cm 

     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các Dân tộc thiểu số Việt Nam 

     Phân loại: 895.92214 / M501X 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035592 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.038120 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.049818-49819 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

295. Nguyễn Đình Lãm. Thủ thỉ bên dòng suối : Truyện ngắn / Nguyễn Đình Lãm. - 

H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 407tr. ; 20cm 
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     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các Dân tộc thiểu số Việt Nam 

     Phân loại: 895.92234 / TH500T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035580 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.038108 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.049794-49795 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

296. Ngô Minh Bắc. Lửa dưới chân núi Cấm : Tập bút ký / Ngô Minh Bắc. - H. : Nxb. 

Hội Nhà văn, 2019. - 479tr. ; 20cm 

     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các Dân tộc thiểu số Việt Nam 

     Phân loại: 895.92283403 / L551D 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035601 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.038129 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.049836-49837 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

297. Ngô Đồng Tư Ngữ. Gió Nam hiểu lòng tôi / Ngô Đồng Tư Ngữ ; Hoàng Diệp 

Hằng dịch. - H. : Hồng Đức, 2020. - 20 cm. 

          T. 1. - 2020. - 444tr. 

     Phân loại: 895.136 / GI-400N 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.037721-37724 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

298. Ngô Đồng Tư Ngữ. Gió Nam hiểu lòng tôi / Ngô Đồng Tư Ngữ; Hoàng Diệp 

Hằng dịch. - H. : Hồng Đức Công ty cổ phần sách Bách Việt, 2020. - 448tr. ; 20cm 

     Tên thật tác giả: Ngô Quỳnh 

          T. 2. - 2020. - 448tr. 

     Phân loại: 895.136 / GI-400N 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.037725-37728 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 
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299.  Nhâm nhi Tết Tân Sửu 2021 : Ấn phẩm đặc biệt / Thuỷ Nguyên, Trần Đức 

Tiến, Lê Thắm.... - H. : Kim Đồng, 2021. - 144tr. : tranh vẽ ; 20cm 

     Phân loại: 895.92208004 / NH120N 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.037741-37744 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

300. Otsuichi. Hạnh ngộ trong bóng tối / Otsuichi; Chuông Lá dịch. - H. : Nxb. Hà Nội; 

Công ty Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam, 2020. - 261tr. ; 20cm 

     Dịch từ nguyên bản tiếng Nhật: 暗いところで待ち合わせ 

     Phân loại: 895.636 / H107N 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.037522-37525 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

301. Pamuk, Orhan. Nàng tóc đỏ / Orhan Pamuk; Thiên Nga dịch. - H. : Dân trí; Công 

ty Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam, 2020. - 318tr. ; 20cm 

     Tên sách tiếng Anh: The red-haired woman 

     Phân loại: 894.3533 / N106T 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.037833-37836 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

302. Perrier, Pascale. Hạnh phúc trong năm lời nói dối / Pascale Perrier; Doãn Chi 

dịch. - H. : Văn học; Công ty Sách Bách Việt, 2019. - 222tr. ; 20cm 

     Tên sách tiếng Pháp: Le bonheur en 5 mensonges 

     Phân loại: 843.9 / H107P 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.037416-37419 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

303. Phan Mai Hương. Chín vía gọi về : Tập truyện ngắn / Phan Mai Hương. - H. : 

Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 219tr. ; 20cm 

     Phân loại: 895.92234 / CH311V 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.037427-37430 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 
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304. Phan Mạnh Hùng. Trang sách cũ phiến bia xưa / Phan Mạnh Hùng; Nguyễn 

Đông Triều. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 327 tr. : 

ảnh, tranh vẽ ; 23 cm. 

     Thư mục: tr. 322-327 

     Phân loại: 895.92209 / TR107S 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.008095-8098 

     Từ khoá:Di sản văn hoá,Di tích lịch sử,Nghiên cứu văn học 

305. Phan Đức Lộc. Tuyết đỏ : Tiểu thuyết / Phan Đức Lộc. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 

2020. - 307tr. ; 20cm 

     Phân loại: 895.92234 / T528Đ 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.037542-37545 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

306. Phát Dương. Bộ móng tay màu đỏ : Tập truyện ngắn / Phát Dương. - Tp. Hồ Chí 

Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 198tr. ; 20cm 

     Tên thật tác giả: Dương Thành Phát 

     Phân loại: 895.92234 / B450M 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.037626-37629 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

307. Phương Ny. Đừng nhớ nhầm ai đừng yêu sai người / Phương Ny. - H. : Văn học, 

2020. - 192tr. ; 20cm. - (Tủ sách Người trẻ Việt) 

     Phân loại: 895.9228408 / Đ556N 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.037935-37938 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

308. Phạm Thanh Khương. Kỳ hoa dị thảo : Tiểu thuyết / Phạm Thanh Khương. - H. : 

Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 357 tr. ; 20 cm. 

      ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ 

thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam 

     Phân loại: 895.92234 / K600H 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035568 
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                          Kho lưu động (VN): LDVN.038082 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.049761-49762 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

309. Quỳnh Thy. Tình yêu là gì mà thế giới phải khóc? : Tản văn / Quỳnh Thy. - H. : 

Văn học, 2020. - 230tr. : tranh vẽ ; 20cm. - (Tủ sách Người trẻ Việt) 

     Phân loại: 895.9228408 / T312Y 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.037694-37697 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

310. Raxu. Giữa biển người mình tìm được nhau / Raxu, Hano. - H. : Văn học; Công ty 

cổ phần Sách Bách Việt, 2020. - 303tr. ; 20cm 

     Phân loại: 895.9223010804 / GI-551B 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.038022-38025 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

311. Réage, Pauline. Chuyện nàng O / Pauline Réage; Bình An dịch. - H. : Nxb. Hội 

Nhà văn; Công ty Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam, 2019. - 325tr. ; 20cm 

     Dịch từ nguyên bản tiếng Pháp: Histoire D'O 

     Phân loại: 843.914 / CH527N 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.037630-37633 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

312. Sandford, John. Con mồi xảo quyệt / John Sandford, Rick Archer ; Đỗ Tôn Minh 

Khoa dịch. - H. : Thanh niên, 2020. - 401 tr. ; 24 cm. 

     Thư mục và phụ lục cuối chính văn 

     Phân loại: 813.54 / KH450Đ 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.008139-8142 

     Từ khoá: Khổ đau; Tự nhận thức,Đời sống tinh thần 

313. Shiva Ryu. Tôi thích bản thân mình nhất khi ở bên bạn : Điều chúng ta mải miết 

kiếm tìm cũng đang tìm kiếm chúng ta / Shiva Ryu; Ibuni dịch. - H. : Văn học; Công ty 

TNHH Văn hóa và Truyền thông AZ Việt Nam, 2021. - 237tr. ; 20cm 
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     Dịch từ nguyên bản tiếng Hàn: 좋은지 나쁜지 누가 아는가.- Tên sách tiếng Anh: 

Good or bad, who knows? 

     Phân loại: 895.78508 / T452T 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.037137-37139 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

314. Steinbeck, John. Chùm nho phẫn nộ  = The grapes of wrath / John Steinbeck. - H. 

: Văn học; Công ty Sách Bách Việt, 2020. - 726 tr. ; 24 cm. 

     Phân loại: 813.52 / CH511N 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.008034-8035, LDVV.008044-8045 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

315. Stine, R. L.. Con rối sống dậy / R. L. Stine; Phạm Quốc Hưng dịch. - H. : Nxb. 

Hội Nhà văn; Công ty Văn hoá và Truyền thông Nhã Nam, 2019. - 150tr. ; 20cm. - 

(Goosebumps, Nổi da gà) 

     Tên sách tiếng Anh: Night of the living dummy 

     Phân loại: 813 / C430R 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.037869-37872 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

316. Stine, R. L.. Lời nguyền lăng mộ / R. L. Stine; Thu Phương dịch. - H. : Nxb. Hội 

Nhà văn; Công ty Văn hoá và Truyền thông Nhã Nam, 2019. - 165tr. ; 20cm. - 

(Goosebumps, Nổi da gà) 

     Tên sách tiếng Anh: The curse of the mummy's tomb 

     Phân loại: 813 / L462N 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.037877-37880 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

317. Stine, R. L.. Mặt nạ quỷ ám / R. L. Stine; Thu Phương dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà 

văn; Công ty Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam, 2019. - 142tr. ; 20cm. - 

(Goosebumps, Nổi da gà) 

     Tên sách tiếng Anh: The haunted mask 

     Phân loại: 813 / M118N 
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     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.037885-37888 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

318. Stine, R. L.. Vùng đất kinh hoàng / R. L. Stine; Thu Phương dịch. - H. : Nxb. Hội 

Nhà văn; Công ty Văn hoá và Truyền thông Nhã Nam, 2019. - 150tr. ; 20cm. - 

(Goosebumps, Nổi da gà) 

     Tên sách tiếng Anh: One day at horrorland 

     Phân loại: 813 / V513Đ 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.037881-37884 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

319. Stine, R.L.. Máu quái / R.L. Stine; Thu Phương dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn; 

Công ty Văn hoá và Truyền thông Nhã Nam, 2019. - 152tr. ; 20cm. - (Goosebumps, Nổi 

da gà) 

     Tên sách tiếng Anh: Monster blood 

     Phân loại: 813 / M111Q 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.037873-37876 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

320. Thiên Sơn. Cây Mạ Ly huyền bí : Tập truyện ngắn / Thiên Sơn. - Tp. Hồ Chí 

Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 197tr. ; 21cm 

     Phân loại: 895.92234 / C126M 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.008289-8292 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

321. Trần Bảo Định. Mùa hoa nắng : Tập truyện ngắn / Trần Bảo Định. - Tp. Hồ Chí 

Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 321tr. ; 20cm 

     Phân loại: 895.92234 / M501H 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.037658-37661 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

322. Trần Kiêm Hạ. Trở về từ Iraq : Bút ký / Trần Kiêm Hạ. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. 

Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 173tr. ; 20cm 

     Phân loại: 895.9228403 / TR460V 
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     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.037471-37474 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

323. Trí. Mình buồn đủ rồi, mình hạnh phúc thôi / Trí. - H. : Văn học, 2020. - 219tr. ; 

20cm. - (Tủ sách Người Trẻ Việt) 

     Phân loại: 895.9228408 / M312B 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.037156-37159 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

324. Trương Gia Giai. Ngang qua thế giới của em : Tản văn / Trương Gia Giai; Lương 

Hiền dịch. - H. : Nxb. Hà Nội; Công ty TNHH Văn hóa và Truyền thông AZ Việt Nam, 

2020. - 430tr. ; 20cm 

     Tên sách tiếng Trung: 从你的全世界路过 

     Phân loại: 895.136 / NG106Q 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.037781-37784 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

325. Trần Bảo Định. Kiếp ba khía : Tập truyện ngắn / Trần Bảo Định. - TP. Hồ Chí 

Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 293 tr. ; 20cm 

     Phụ lục: tr. 259-293 

     Phân loại: 895.92234 / K307B 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.037247-37250 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

326. Trần Minh Hợp. Cười từ nước mắt của cây : Tạp bút / Trần Minh Hợp. - Tp. Hồ 

Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 248tr. ; 20cm 

     Phân loại: 895.9228408 / C558T 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.037310-37313 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

327. Trần Thế Tuyển. Dòng sông cuộn chảy : Tập truyện ngắn / Trần Thế Tuyển. - Tp. 

Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 231tr. ; 20cm 

     Phân loại: 895.92234 / D431S 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.037705-37708 
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     Từ khoá:Văn học hiện đại 

328. Twain, Mark. Hoàng tử và cậu bé nghèo khổ  = The prince and the pauper / Mark 

Twain; Nhật An dịch; Huyền Trân minh họa. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2021. - 

172tr. : tranh vẽ ; 20cm. - (Danh tác rút gọn) 

     Phân loại: 813 / H407T 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.037733-37736 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

329. Uehashi Nahoko. Người bảo hộ tinh linh / Uehashi Nahoko; Thủy Phương dịch. - 

H. : Nxb. Hà Nội; Công ty Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam, 2019. - 337tr. : tranh vẽ 

; 20cm 

     Phân loại: 895.63 / NG558B 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.037610-37613 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

330. Vãn Tình. Rất thích rất thích em / Vãn Tình; Xanh Dương dịch. - H. : Thế giới; 

Công ty TNHH Văn hóa và Truyền thông AZ Việt Nam, 2021. - 501tr. ; 20cm 

     Tên sách tiếng Trung: 我还是很欢迎你,像风吹过千万里 

     Phân loại: 895.136 / R124T 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.037348-37350 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

331.  Vòng eo 98 - Vẻ đẹp không hoàn hảo : Truyện ngắn / Diệp Khoa, Panda, Tâm 

Thảo,...; Hồ Anh Tuấn minh họa. - H. : Nxb. Hội Nhà văn; Công ty CPVH Văn Lang, 

2021. - 166tr. : tranh vẽ ; 19cm 

     Phân loại: 895.92234 / V431E 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.037920-37922 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

332. Võ Thu Hương. Nụ cười chim sắt : Truyện ký / Võ Thu Hương. - Tp. Hồ Chí 

Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 222tr. ; 20cm 

     Phân loại: 895.9228403 / N500C 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.037396-37399 
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     Từ khoá:Văn học hiện đại 

333. Vũ Văn Song Toàn. Đợi trăng trước ngày xuất gia : Tập truyện ngắn / Vũ Văn 

Song Toàn. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 160tr. ; 

19cm 

     Phân loại: 895.92234 / Đ462T 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.037923-37926 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

334. Vương Thu Trân. Trong lòng tuyết giấu một ngày xuân / Vương Thu Trân; Từ 

Bích Diệp dịch. - H. : Thế giới; Công ty Văn hóa và Truyền thông AZ Việt Nam, 2020. 

- 295 tr. ; 20cm 

     Tên sách tiếng Trung: 雪的心里，藏着一个春天 

     Phân loại: 895.136 / TR431L 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.037222-37225 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

335. Waller, Robert James. Những chiếc cầu ở quận Madison : Tiểu thuyết / Robert 

James Waller; Mịch La dịch. - Tái bản lần 2. - H. : Nxb. Hội Nhà văn; Công ty TNHH 

MTV Sách Phương Nam, 2020. - 165tr. : tranh vẽ ; 20cm 

     Tên sách tiếng Anh: The bridges of Madison county 

     Phân loại: 813.54 / NH556C 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.037821-37824 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

336. Walliams, David. Bố xấu, bố tốt / David Walliams; Tony Ross minh họa; Nguyễn 

Thành Long dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn; Công ty Văn hóa và Truyền thông Nhã 

Nam, 2020. - 439tr. : tranh vẽ ; 20cm 

     Tên sách tiếng Anh: Bad dad 

     Phân loại: 823 / B450X 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.038038-38041 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

337. Wild, Herbert. Chó cứ sủa... / Herbert Wild ; Tạ Phương dịch. - H. : Nxb. Hội 

Nhà văn, 2019. - 275 tr. ; 20 cm. 
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     Nguyên tác tiếng Pháp: Les chiens aboient 

     Phân loại: 843.912 / CH400C 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.008135-8138 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

338. Willems, Mo. Một Thỏ bé bồng bông khác : Mo Willems kể chuyện nhầm lẫn 

danh tính / Mo Willems; Thanh Phương dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn; Công ty Văn 

hóa và Truyền thông Nhã Nam, 2019. - 40tr. : tranh màu ; 28x21cm 

     Phân loại: 813 / M458T 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.008285-8288 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

339. Willems, Mo. Thỏ bé bồng bông : Mo Willems kể chuyện "cảnh giác" / Mo 

Willems; Thanh Phương dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn; Công ty Văn hóa và Truyền 

thông Nhã Nam, 2019. - 34tr. : tranh màu ; 28x21cm 

     Phân loại: 813 / TH400B 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.008281-8284 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

340. Willems, Mo. Tạm biệt Thỏ bé bồng bông : Mo Willems kể chuyện hướng rẽ bất 

ngờ / Mo Willems; Thanh Phương dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn; Công ty Văn hóa và 

Truyền thông Nhã Nam, 2019. - 44tr. : tranh màu ; 28x21cm 

     Phân loại: 813 / T104B 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.008277-8280 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

341. Yukio Mishima. Khao khát yêu đương : Tiểu thuyết / Yukio Mishima; Phạm 

Phương dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 258tr. ; 20cm 

     Dịch từ nguyên bản tiếng Nhật: 愛の渇き 

     Phân loại: 895.635 / KH108K 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.037698-37701 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 
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342. Zafón, Carlos Ruiz. Trò chơi của thiên thần / Carlos Ruiz Zafón ; Ngô Hoàng 

Việt dịch. - H. : Văn học; Công ty Văn hoá và Truyền thông Nhã Nam, 2020. - 590 tr. ; 

24 cm. 

     Phân loại: 863.7 / TR400C 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.008050-8053 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

343. Đào Thái Sơn. Triền đời lộng gió : Tập truyện ngắn / Đào Thái Sơn. - Tp. Hồ Chí 

Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 158 tr. ; 20cm 

     Phân loại: 895.92234 / TR305Đ 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.037177-37180 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

344. Đinh Hạo. Rồi hoa sẽ nở - rồi đời sẽ tươi : Tản văn / Đinh Hạo; Lương Hiền dịch. 

- H. : Thanh niên; Công ty Văn hoá và Truyền thông AZ Việt Nam, 2020. - 262tr. ; 

20cm 

     Tên sách tiếng Trung: 晚安, 住在我心里的人 

     Phân loại: 895.18608 / R452H 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.037467-37470 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

345. Đinh Ngọc Hùng. Vũ điệu lửa : Tập truyện ngắn / Đinh Ngọc Hùng. - H. : Nxb. 

Hội Nhà văn, 2020. - 279tr. ; 20cm 

     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các Dân tộc thiểu số Việt Nam 

     Phân loại: 895.92234 / V500Đ 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035584 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.038112 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.049802-49803 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

346. Đoàn Giỏi. Trần Văn Ơn / Đoàn Giỏi. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2021. 

- 119tr. : hình vẽ ; 20cm 
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     Kỉ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 

     Phân loại: 895.922334 / TR121V 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.037371-37373 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

347. Đào Chi Anh. Trở về nhà : Tôi đã tìm thấy chính mình, tìm thấy tình yêu, đam mê 

và hạnh phúc, mong bạn cũng như vậy / Đào Chi Anh. - H. : Thế giới; Công ty Văn hóa 

và Truyền thông Nhã Nam, 2020. - 327tr. ; 20cm 

     Phân loại: 895.9228403 / TR460V 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.037412-37415 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

 

900 – LỊCH SỬ. ĐỊA LÝ 

348. Dương Lâm. Hoàng triều sử ký / Diễn nôm: Dương Lâm ; Nguyễn Đức Toàn 

dịch. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 124 tr. ; 23 cm. 

     Thư mục giữa chính văn. - Phụ lục cuối chính văn 

     Phân loại: 959.702 / H407T 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.008132-8134 

     Từ khoá:Lịch sử,Nhà Nguyễn 

349. Dương Út. Miền Tây dung dị / Dương Út. - TP. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ 

Chí Minh, 2020. - 231 tr. : ảnh ; 20cm 

     Phân loại: 959.77 / M305T 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.037267-37270 

     Từ khoá:Cá nhân,Tập thể,Điển hình tiên tiến 

350. Hoàng Đạo Thúy. Hà Nội thanh lịch / Hoàng Đạo Thúy. - H. : Nxb. Hà Nội; 

Công ty Văn hoá và Truyền thông Nhã Nam, 2020. - 278tr. : ảnh ; 20cm 

     Phân loại: 959.731 / H100N 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.037980-37982 

     Từ khoá:Địa chí 
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351. Hạnh Nguyễn. Rạng danh tài trí Việt năm châu / Hạnh Nguyễn, Lệ Thu. - H. : Thế 

giới, 2019. - 256tr. : hình ảnh ; 20cm 

     Phân loại: 920.0597 / R106D 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.037976-37979 

     Từ khoá:Nhân vật điển hình,Nhân tài,Sự nghiệp 

352. Lê Công Sơn. Loanh quanh Sài Gòn / Lê Công Sơn. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. 

Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 395tr. : ảnh ; 20cm 

     Phân loại: 959.779 / L408Q 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.037602-37605 

     Từ khoá:Di tích lịch sử,Sự kiện lịch sử 

353. Nguyễn Chí Linh. Giọt cà phê thơm Ottoman : Tập du ký / Nguyễn Chí Linh. - 

Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 239tr. : hình ảnh ; 23cm 

     Phân loại: 915.6104 / GI-435C 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.008321-8324 

     Từ khoá:Du hành 

354. Nguyễn Hữu Hiếu. Nhìn lại xứ Gia Định và cuộc nội chiến Tây Sơn Nguyễn Ánh 

1777 - 1789 / Nguyễn Hữu Hiếu. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 

2020. - 319tr. : ảnh, bảng ; 23cm 

     Thư mục: tr. 293-298. - Phụ lục: tr. 301-319 

     Phân loại: 959.70272 / NH311L 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.008341-8344 

     Từ khoá:Nội chiến,Khởi nghĩa Tây Sơn,Lịch sử,Thế kỉ 18 

355. Nguyễn Hữu Thái. Hà Nội trong mắt một người Sài Gòn / Nguyễn Hữu Thái. - 

Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 210tr. : hình ảnh ; 24cm 

     Phụ lục: tr. 205-210 

     Phân loại: 959.731 / H100N 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.008333-8336 

     Từ khoá:Bản sắc văn hoá,Phát triển,Lịch sử 
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356. Nguyễn Lân. Những trang sử vẻ vang : Từ trước cuộc nội thuộc Tàu đến đầu 

Triều Gia Long / Nguyễn Lân. - H. : Hồng Đức; Công ty Văn hóa và Truyền thông Nhã 

Nam, 2021. - 265tr. ; 20cm 

     Phân loại: 959.7 / NH556T 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.037983-37985 

     Từ khoá:Sự kiện lịch sử,Nhân vật lịch sử,Lịch sử trung đại 

357. Nguyễn Vĩnh Nguyên. Đà Lạt, những cuộc gặp gỡ : Con người và đô thị Đà Lạt 

1899 - 1975 : Biên khảo / Nguyễn Vĩnh Nguyên. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2021. - 

206 tr. : ảnh ; 23 cm. 

     Thư mục: tr. 337-339 

     Phân loại: 915.9769 / Đ100L 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.008099-8102 

     Từ khoá:1899-1975,Lịch sử 

358.  Những câu đố trắc nghiệm về lịch sử dân tộc và lịch sử Cách mạng Việt Nam 

từ năm 1930 đến nay / Dương Thành Truyền, Lê Hữu Phước, Nguyễn Đệ.... - Tp. Hồ 

Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2020. - 111tr. ; 20cm. 

     Phân loại: 959.7 / NH556C 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.037152-37155 

     Từ khoá:Lịch sử 

359. Phương Thu Thủy. Mắc kẹt : 122+ ngày mắc kẹt ở Mỹ vì Covid-19 / Phương Thu 

Thủy. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 239tr., 32tr. ảnh ; 

19cm 

     Phân loại: 917.304 / M113K 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.037314-37317 

     Từ khoá:Du hành 

360. Đào Đăng Vỹ. Nguyễn Tri Phương / Đào Đăng Vỹ. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. 

Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 331tr. : hình ảnh ; 20cm 

     Phân loại: 959.7029092 / NG527T 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.037717-37720 

     Từ khoá:Cuộc đời,Sự nghiệp,Nhân vật lịch sử 
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361. Đoàn Thanh Nô. Kiên Giang - Di tích và danh thắng / Đoàn Thanh Nô s.t., giới 

thiệu. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 215 tr. ; 20 cm. 

     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các Dân tộc thiểu số. - Thư mục: tr. 207-210 

     Phân loại: 959.795 / K305G 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035563 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.038077 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.049769-49770 

     Từ khoá:Danh lam thắng cảnh,Di tích lịch sử 

 


